
UV BAN NHAN DAN 	CONG HOA XA HOT CHU NGHTA VIET NAM 
TiNH BiNH DINH 	 Dc Yap - Ty do - Hanh phic 

4114  /QD-UBND 	 Binh Dinh, ngay itt thang 44 nam 2024 

QUYET DINH 
viec phe duyet phtrung in s'ip xep 	veri 406 co' so. nha, dAt 

ciia co.  quan, to chit, dun v bin dia ban tinh Binh Dinh 

CHU TECH tY BAN NHAN DAN MINH 

Can ca. Luç2t Te char chinh quyAn dia phtrang ngay 19/6/2015; Ludt Stth 
be sung met so ilia cith Luat TO' chirc Chinh phi; V a Luat TO' char chinh quyAn ma 
phtrang ngay 22/11/2019; 

Can cir Ludt Quan IY, sir dung tai san cong ngay 21/6/2017; 
Can ca. Nght dinh sJ 167/2017/ND-CF ngay 31/12/2017 caa Chinh phi; quy 

dinh viec sap zap' kji, 	IY thi san cong; 
Can cir Nghi dinh 67/2021/ND-03  ngay 15/7/2021 caa Chinh phi; say de:4 

b e sung met se cliAu caa Nghi dinh 5J 167/2017/ND-CF ngsay 31/12/2017 cart Chinh 
phi; guy clinh viec sap xAp 1g4 xer if' thi san c 'Ong; 

Can ca. Thong tic se 125/2021/T7'-BTC ngay 30/12/2021 cilia BO Tai chinh sira 
b 	sung met se di Au cilia Thong tic s 37/2018/TT-BTC ngay 16/4/2018 di a BO 

Tai chinh hiding diin met se nei dung ye' sap xAp kit 'dr 1j5 nha, det theo quy dinh tgi 
Nghi clinh se 167/2017/ND-CF ngay 31/12/2017 cith ChInh phi; quy Mnh viec sap 
xep 1q4 xt'rlYtai sari cong; 

Theo de' nghi caa SO' Tai chinh tgi Van ban sá 3396/STC-QLGCS ngity 
30/9/2024, TO' trinh se 393/TTr-STC ngay 30/9/2024 va kan kit luan caa Ban Can 
syDang UBND tinh, UBND tinh tgi cuec hop ngay 21/11/2024. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Phe duyet phuang an s'ap xep lai, xirbi dei yeti 406 ca sor nha, dAt cua 
ca quan, ti5" chtk, don vi thuOc pham vi quan 11/ cüa tinh, vei cac hinh thirc xf.r15/ nhu 
sau: 

- Gift lai tier) tuc sir dung: 227 CO sor nha, &At (chi tiett nhtr Phy lyc se 01 kern 

- Dieu chuyen: 57 ca ser nha, act (chi tiAt nhtr Phy lye s02 kern theo). 

- Chuyen giao v dja phuang quan 1Y, xer 15/: 22 CO ser nha, tat (chi Hit nhir 
Phu lyc se 03 kern theo). 

- Thu hi (co sO nha, dat sau thu h6i dugc giao cho T6 chic phat trien guy &At 
tip than, quail l)2, dau gia theo quy dinh cua phap luat ve dat dai): 99 co sO nha, dat 
(chi tilt nhtr Phy 4w se 04 kern theo). 

theo). 

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định
Email: binhdinh@chinhphu.vn



KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Nguyen Tuan Thanh 

- Tam gift lai tip tic sir dung: 01 co s& nha, dat (chi tilt nhte Phy lye sa 05 
kern theo). 

Dieu 2. Giao SO Tai chinh can cir phucmg an neu tai Dieu 1 Quyet dinh nay, 
tham mtri de xuat UBND tinh to chirc trien khai thuc hien cac buerc tip theo dam 
bao theo dung trinh tu, thU tuc quy dinh cUa phap,luat ye quan ly, sir dung tai san 
ding va cac quy dinh cUa phop luat c6 lien quan; dong th&i, b8 sung ke hoach thanh 
tra, kiem tra trong nam 2025 deli yeti viec quan IY, sir dung tai san cong da giao cho 
mOt so dun vi nham chong lang phi, khai thac hieu qua tai san ding. 

Dieu 3. Chanh Van phong UBND tinh, Giam doe cac See: Tai chinh, Xay 
chmg, Tai nguyen va Moi throng; Chu tich UBND cac huyen, thi xa, thanh pho va 
Thn trtreng cac co quan, dun vi lien quan ehju trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay 
ke tir ngay 

Nui nhon: 
- Ntur Dia'u 3; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- CVP, PVP TH; 
- Ltru: VT, K14, K17, K16re- 

ir 



Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9

A

A1 KHỐI TỈNH (11 cơ sở)

I Sở Công Thương

1

Trụ sở làm việc Sở Công 
Thương và đơn vị trực thuộc Sở
(70 Trần Hưng Đạo, TP Quy 
Nhơn)

2.435,3 807,0 1.670,0

GCN quyền quản 
lý, sử dụng nhà đất 

số 02 cấp ngày 
12/10/2000

Trụ sở làm việc 
của Sở Công 

Thương và đơn vị 
trực thuộc

03 khối nhà làm 
việc, nhà truyền 

trống, kho lưu trữ, 
nhà tiếp dân, bảo 

vệ, nhà để xe

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

II Sở Giao thông vận tải

1
Trung tâm Đăng kiểm phương 
tiện thủy bộ Bình Định

1.1

 Lô 09 Khu đô thị mới Long Vân, 
Phường Trần Quang Diệu, thành 
phố Quy Nhơn

10.001,6 1.515,0 1.875,0

Quyết định số 
3230/QĐ-UBND 
ngày 07/08/2020 ; 

Quyết định số 
559/QĐ-UBND 
ngày 25/02/2019 

Hoạt động đăng 
kiểm xe cơ giới  

02 ngôi nhà sử 
dụng làm công 
trình sự nghiệp 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng 

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng 

Phụ lục số 01
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ THEO HÌNH THỨC GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG

ĐỐI VỚI 227 CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /       /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ PHÊ DUYỆT MỚI (227 cơ sở)

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1

Số: 4114/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2024-11-28T16:19:54+07:00



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1.2
Thôn Vạn Lương, Xã Mỹ Châu, 
Huyện Phù Mỹ 18.499,7 1.088,0 1.088,0

Quyết định số 
8899/QĐ-CTUB 
ngày 30/10/2003 

V/v Phê duyệt dự 
án khả thi; Quyết 
định số 2167/QĐ-

UBND ngày 

19/06/2017 

Hoạt động đăng 
kiểm xe cơ giới 

 03 ngôi nhà sử 
dụng làm công 
trình sự nghiệp

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

 Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

III Sở Khoa học và Công nghệ

1

Trung tâm Khám phá khoa học 
và Đổi mới sáng tạo Bình Định
(Khu vực 2, P.Ghềnh Ráng, 
Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

39.932,0 7.561,6 15.745,6

GCNQSDĐ số vào 
sổ cấp GCN 

CT05932 ngày 

06/9/2017 

Sử dụng làm cơ sở 
hoạt động sự nghiệp

Đang sử dụng làm 
trụ sở làm việc và 

khu khám phá 

khoa học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

IV Sở Văn hóa và Thể thao

1
Thư viện tỉnh Bình Định
(188 Hai Bà Trưng, Tp Quy Nhơn) 3.265,7 1.037,0 3.068,0

GCN: 00042 

QSDĐ ngày 
06/6/2000 

Sử dụng làm cơ sở 
hoạt động sự nghiệp

04 ngôi nhà sử 
dụng làm trụ sở 
làm việc, công 
trình sự nghiệp 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng 

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng 

2



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

2
Bảo tàng tỉnh
(26 Nguyễn Huệ, thành phố Quy 
Nhơn)

3.673,7 952,0 1.107,6
GCN: 005599 

ngày 8/12/2000

Sử dụng làm cơ sở 
hoạt động sự nghiệp

05 ngôi nhà sử 
dụng làm trụ sở 
làm việc, công 
trình sự nghiệp

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

(Thời gian đến sau 
khi hoàn thành việc 
xây dựng mới Bảo 
tàng tỉnh tại đường 

Lê Duẩn, Sở Tài 
chính đề xuất 

UBND tỉnh phương 
án xử lý cơ sở nhà, 
đất số 26 Nguyễn 

Huệ theo quy định)

3 Trung tâm Văn hóa tỉnh

3.1
Cơ sở số 242 Nguyễn Thái Học - 
Tp. Quy Nhơn 240,3 240,3 480,6

Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 
số: CT00336 ngày 

04/01/2011

Sử dụng làm cơ sở 
hoạt động sự nghiệp

01 ngôi nhà dùng 

làm trụ sở làm việc
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.2

Cơ sở 01 Nguyễn Tất Thành - 
TP.Quy Nhơn
(Trung tâm Hội nghị tỉnh)

24.753,0 8.810,0 16.954,0

Quyết định số 
3114/QĐ-UBND 
ngày 27/7/2021 

Tiếp nhận quản lý, 
vận hành và làm 

việc

01 ngôi nhà để 
quản lý, vận hành 

và làm việc

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

V Sở Tài nguyên và Môi trường

1 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

1.1

Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện An 
Lão
(Khu phố 2, Thị trấn An Lão, 
huyện An Lão)

733,5 431,4 431,4

QĐ số 317/QĐ-
UBND ngày 

04/02/2023 của 
UBND tỉnh

Sử dụng làm cơ sở 
hoạt động sự nghiệp

01 ngôi nhà dùng 

làm trụ sở làm việc
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

VI

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
(Địa chỉ: Khu trung tâm Khu kinh 
tế, thôn Hội Tân, xã Nhơn Hội,
thành phố Quy Nhơn)

10.066,0 1.408,0 4.341,8

GCNQSDĐ:
CT17614

cấp ngày
28/7/2022

Sử dụng làm trụ sở 
làm việc

Khối Văn phòng 
05 tầng, các hạng 

mục phụ trợ 1 tầng 
gồm nhà ăn, nhà 
bảo vệ, trạm kỹ 

thuật, nhà xe

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

VII
Liên minh Hợp tác xã
Số 75 Mai Xuân Thưởng, tp Quy 
Nhơn

164,1 145,6 375,5

QĐ số 2715/QĐ-
UBND ngày 

29/6/2021 của 
UBND tỉnh

Sử dụng làm trụ sở 
làm việc 01 ngôi nhà

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

(Thời gian đến, 
trường hợp Liên 
minh Hợp tác xã 

được bố trí trụ sở tại 
số 139 Lê Lợi, Sở 
Tài chính đề xuất 

UBND tỉnh phương 
án xử lý cơ sở số 75 
Mai Xuân Thưởng 
theo hình thức thu 
hồi và tổ chức quỹ 

đất quản lý, đấu giá 
theo quy định)

A2 KHỐI HUYỆN (216 cơ sở)

I Thành phố Quy Nhơn

1 UBND phường Bùi Thị Xuân

1.1
Trụ sở sinh hoạt nhân dân khu vực 
2

94,8 50,8 50,8 không có giấy tờ Khu sinh hoạt nhân 
dân

01 ngôi nhà cấp 4 
còn sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

1.2
Trụ sở sinh hoạt nhân dân khu vực 
5

113,0 43,0 43,0 không có giấy tờ Khu sinh hoạt nhân 
dân

01 ngôi nhà cấp 4, 
còn sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1.3
Trụ sở sinh hoạt nhân dân khu vực 
6

118,5 68,6 68,6 không có giấy tờ Khu sinh hoạt nhân 
dân

01 ngôi nhà cấp 4, 
còn sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

1.4
Trụ sở sinh hoạt nhân dân khu vực 
7

190,0 50,0 50,0 không có giấy tờ Khu sinh hoạt nhân 
dân

01 ngôi nhà cấp 4, 
còn sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

1.5
Trụ sở sinh hoạt nhân dân khu vực 
8

200,0 50,0 50,0 không có giấy tờ Khu sinh hoạt nhân 
dân

01 ngôi nhà cấp 4, 
còn sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng, đã bố 

trí kế hoạch đầu 
tư XD năm 

2024

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

1.6 Vọng gác nhân dân khu vực 2 61,0 31,0 31,0 không có giấy tờ Khu sinh hoạt nhân 
dân

01 ngôi nhà cấp 4, 
còn sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

2 UBND phường Nhơn Bình

2.1
Nhà SHND Tổ 7B Khu phố 1, 
Nhơn Bình 483,0 126,0 126,0

QĐ số 8109/QĐ-
UBND ngày 

30/10/2019 của 
UBND TP phê 

duyệt báo cáo 
KTKT đầu tư XD 
và KH lựa chọn 

nhà thầu

Khu sinh hoạt nhân 
dân

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng khu 

SHND

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

2.2
Nhà Mẫu giáo kết hợp khu SHND 
Tổ 32, Khu phố 4, Nhơn Bình 496,0 100,0 200,0

QĐ số 6471/QĐ-
UBND ngày 

30/10/2019 của 
UBND TP phê 

duyệt báo cáo 
KTKT đầu tư XD 
và KH lựa chọn 

nhà thầu

Khu sinh hoạt nhân 
dân + lớp Mẫu giáo

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng khu 

SHND

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

2.3
Nhà Mẫu giáo kết hợp khu SHND 
Tổ 67, Khu phố 8, Nhơn Bình 271,0 126,0 126,0

QĐ số 5334/QĐ-
UBND ngày 

30/10/2019 của 
UBND TP phê 

duyệt báo cáo 
KTKT đầu tư XD 
và KH lựa chọn 

nhà thầu

Khu sinh hoạt nhân 
dân + lớp Mẫu giáo

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng khu 

SHND

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

3 UBND phường Hải Cảng

3.1
Khu sinh hoạt nhân dân khu phố 4, 
số 144 Lê Văn Hưu 125,0 125,0 125,0

GCNQSD đất số 
CT16331 do Sở 
TNMT tỉnh cấp 
ngày 13/4/2021

Khu sinh hoạt nhân 
dân KP 4

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng khu 

SHND

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

3.2
Khu sinh hoạt nhân dân khu phố 5, 
số 89 Phan Chu Trinh 87,4 87,4 87,4

GCNQSD đất số 
CT16332 do Sở 
TNMT tỉnh cấp 
ngày 13/4/2022

Khu sinh hoạt nhân 
dân KP 5

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng khu 

SHND

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

3.3
Khu sinh hoạt nhân dân khu phố 6, 
số 09 Cổ Loa 42,9 42,9 42,9

GCNQSD đất số 
CT16333 do Sở 
TNMT tỉnh cấp 
ngày 13/4/2022

Khu sinh hoạt nhân 
dân KP 6

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng khu 

SHND

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

3.4
Khu sinh hoạt nhân dân khu phố 
11, số 35 Nguyễn Thiện Thuật 62,0 62,0 124,0

GCNQSD đất số 
T00269 do UBND 

tỉnh cấp ngày 
15/5/2002

Khu sinh hoạt nhân 
dân KP 11

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng khu 

SHND

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

3.5
Trụ sở Ban bảo vệ dân phố khu 
phố 5, số 87 Phan Chu Trinh 114,6 114,6 114,6

GCNQSD đất số 
CT179432 do Sở 
TNMT tỉnh cấp 
ngày 23/5/2023

Khu sinh hoạt nhân 
dân KP 5

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng trụ sở Ban 

bảo vệ dân phố

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

3.6
Trạm y tế Phường, 89 Phan Chu 
Trinh

576,6 350,0 350,0

GCNQSD đất số 
CT04367 do Sở 
TNMT tỉnh cấp 
ngày 19/4/2016

Sự nghiệp y tế
01 ngôi nhà, đang 
sử dụng Trạm y tế 

Phường

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4 UBND phường Đống Đa

4.1

Trụ sở khu sinh hoạt nhân dân khu 
vực 2, Hẻm 944 Trần Hưng Đạo. 
Trong đó:

361,3 70,2 70,2 Đã cấp giấy CN Khu sinh hoạt nhân 
dân KV2

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng khu 

SHND

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4.2
Lớp mẫu giáo khu vực 4a, số 820 
Trần Hưng Đạo 73,9 73,9 105,0 Đã cấp giấy CN Lớp mẫu giáo

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng Lớp mẫu 

giáo

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4.3
Lớp mẫu giáo khu phố 6, hẻm 720 
Trần Hưng Đạo 222,1 78,6 78,6 Chưa có giấy CN Lớp mẫu giáo

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng Lớp mẫu 

giáo

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5 Trường Mẫu giáo Đống Đa

5.1
Lớp mẫu giáo khu phố 5, hẻm 29 
đường 1/5, phường Đống Đa 287,6 74,2 74,2 Chưa có giấy CN Lớp mẫu giáo

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng Lớp mẫu 

giáo

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

6 UBND phường Ghềnh Ráng

6.1
Nhà mẫu giáo Tổ 10, khu vực 2, 
phường Ghềnh Ráng 950,0 260,3 260,3

GCNQSD đất số: 
CT07485 do Sở 
TNMT cấp ngày 

04/5/2019

Lớp mẫu giáo
01 ngôi nhà, đang 
sử dụng Lớp mẫu 

giáo

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

6.2
Lớp Mẫu giáo Khu vực 3, cơ sở 2, 
số 13 Trần Thị Lý 74,4 74,4 154,8 CT00037 Lớp mẫu giáo

Lớp mẫu giáo 
chuyển sang cơ sở 

mới, hiện tại 
UBND phường 

đang sử dụng làm 
trụ sở khu vực; 

hiện trạng 01 ngôi 
nhà, chất lượng 

còn 70%

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7 UBND xã Nhơn Châu 

7.1
Nhà Văn hóa xã kết hợp nhà tránh 
trú bão thôn Trung

121,2 121,2 121,2  Không 

Nhà VH xã kết hợp 
nhà tránh trú bão 

thôn Trung

01 ngôi nhà, sử 
dụng làm trụ sở 

Nhà văn hóa thôn 
Trung, phục vụ 

công tác hội họp 
của Thôn và 

SHND

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.2
Nhà Văn hóa xã kết hợp nhà mẫu 
giáo và  trú bão thôn Đông 505,4 183,9 358,0  Không 

Nhà Văn hóa xã 
kết hợp nhà mẫu 
giáo và  trú bão 

thôn Đông

01 ngôi nhà, sử 
dụng phục vụ dạy 
học lớp mẫu giáo, 
nơi tránh trú bão, 

SHND

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

8 Trường Mẫu giáo Ghềnh Ráng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

8.1 Lớp Mẫu giáo Khu vực 1, Bãi Xếp 266,6 61,2 61,2

Biên bản bàn giao 
ngày 22/11/2013 

của UBND 
phường Ghềnh 

Ráng bàn giao cho 

Mẫu giáo Ghềnh 
Ráng, chưa có 

CNQSSĐ

Lớp mẫu giáo
01 ngôi nhà, đang 
sử dụng hoạt động 
sự nghiệp, dạy học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

8.2
Lớp Mẫu giáo Khu vực 4, số 54 
Hàn Mạc Tử 76,1 76,1 152,2

Biên bản bàn giao 
ngày 22/11/2013 

của UBND 
phường Ghềnh 

Ráng bàn giao cho 

Mẫu giáo Ghềnh 
Ráng, chưa có 

CNQSSĐ

Lớp mẫu giáo
01 ngôi nhà, đang 
sử dụng hoạt động 
sự nghiệp, dạy học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

9 UBND phường Nhơn Bình

9.1
Trụ sở SHND khu phố 9, Tổ 72 
phường Nhơn Bình 429,7 160,4 160,4

QĐ số 1862/QĐ-
UBND ngày 

14/4/2023 của 
UBND TP Quy 

Nhơn phê duyệt 
báo cáo KTKT đầu 

tư XD 

Trụ sở sinh hoạt 
nhân dân

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng trụ sở 

SHND khu phố 9, 
phường Nhơn Bình

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

10 UBND phường Thị Nại

10.1
Nhà mẫu giáo khu phố 2, đường
Ngọc Hồi (XD mới)

247,4 230,0 342,9
GCNQSDĐ số 

CT17607
Nhà mẫu giáo Đang sử dụng, lớp 

mẫu giáo
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

10.2
Nhà mẫu giáo kết hợp khu SHND

khu phố 3, số 225 đường Đống Đa 117,0 85,0 186,0 Không có

Nhà mẫu giáo kết 
hợp khu sinh hoạt 

nhân dân

Đang sử dụng, lớp 
mẫu giáo

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

II Huyện Tuy Phước

1 Trường Mầm non Phước Hưng

1.1 Cụm An Cửu mới 5.575,0 608,8 842,8

QĐ số 3179/QĐ-
UBND ngày 

15/9/2015 và QĐ 
số 242/QĐ-UBND 
ngày 21/01/2022 

của UBND tỉnh 
Bình Định

Hoạt động sự 
nghiệp giáo dục

03 ngôi nhà, đang 
sử dụng với mục 

đích dạy học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

2 Trường Mầm non Phước Thắng

2.1 Cụm Khuông Bình 748,0 190,0 190,0 Chưa có sổ đỏ Hoạt động sự 
nghiệp giáo dục

02 phòng học, 
đang sử dụng với 
mục đích dạy học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

3
Trường Mầm non thị trấn Diêu 
Trì

3.1 Điểm chính Vân Hội 1 3.746,0 832,9 1.186,8 Chưa có sổ đỏ Hoạt động sự 
nghiệp giáo dục

02 ngôi nhà, đang 
sử dụng với mục 

đích dạy học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4 Trường Mầm non Phước Thuận

4.1 Điểm Diêm Vân (mới) 1.064,3 124,2 124,2 Chưa có sổ đỏ Hoạt động sự 
nghiệp giáo dục

01 phòng học, 
đang sử dụng với 
mục đích dạy học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5 UBND xã Phước Hưng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

5.1 Nhà văn hoá thôn Háo Lễ (mới) 743,3 335,0 335,0 Chưa có sổ đỏ Nhà văn hoá thôn

01 ngôi nhà, đang 
sử dụng làm nơi 

sinh hoạt, hội họp 
của nhân dân thôn 

Háo Lễ

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

6 UBND thị trấn Tuy Phước

6.1 Trụ sở khu phố Công Chánh (mới) 1.055,0 108,0 108,0 Chưa có sổ đỏ Hoạt động quản lý 
nhà nước

01 ngôi nhà đang 
sử dụng làm nơi 

sinh hoạt, hội họp 
của nhân dân khu 
phố Công Chánh

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

III Thị xã An Nhơn

1
Văn phòng HĐND & UBND thị 
xã An Nhơn

1.1

Cơ sở tại số 77 Lê Hồng Phong, 
phường Bình Định, thị xã An 
Nhơn (BHXH thị xã cũ)

408,3 368,0 368,0

Giấy CNQSĐ đất 
số T01314 ngày 

29/7/2008 do 

UBND tỉnh cấp

Làm trụ sở làm 
việc của các phòng 

ban thị xã

Làm trụ sở làm 
việc của các 

phòng ban thị xã

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

2
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 
thị xã

2.1

Cơ sở truyền giống lợn Nhơn 
Hưng, phường Nhơn Hưng, thị xã 
An Nhơn

1.289,1 62,4 62,4

Quyết định số 
3215/QĐ-UBND 
ngày 09/9/2019 

của UBND tỉnh 
Bình Định

Làm trụ sở
 làm việc 

Làm trụ sở 
làm việc 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

11



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

3
Trung tâm chính trị thị xã
59 Lê Hồng Phong, phường 
Bình Định, thị xã An Nhơn

6.093,0 665,3 1.382,3

Giấy CNQSĐ đất 
số 

T00034QSDĐ/200
2/UBT ngày 

21/02/2002 

Sự nghiệp 
GD&ĐT

Sự nghiệp 
GD&ĐT

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4
Mặt trận và đoàn thể thị xã
81 Lê Hồng Phong, phường 
Bình Định, thị xã An Nhơn)

974,0 502,7 835,6

Giấy chứng nhận 
QSDĐ số 

T00036QSDĐ/200
2/UBT ngày 

21/02/2002

Làm trụ sở 
làm việc 

Làm trụ sở 
làm việc 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5

Ban quản lý dịch vụ đô thị An 
Nhơn
399 Trần Phú, phường Bình 
Định, thị xã An Nhơn

447,4 88,0 176,0

Giấy chứng nhận 
QSDĐ số 

CT03706 ngày 

04/5/2015 

Làm trụ sở 
làm việc 

Làm trụ sở 
làm việc 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

6 UBND xã Nhơn Hạnh

6.1 Nhà văn hóa thôn Hòa Đông 660,9 116,2 116,2

Quyết định số 
1358/QĐ-UBND 
ngày 23/04/2018 

của UBND tỉnh 
Bình Định

Sử dụng làm 
nhà văn hóa thôn

01 ngôi nhà, 

sử dụng làm nhà 
văn hóa thôn 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7 UBND xã Nhơn Phong

7.1
Nhà tránh trú bão và sinh hoạt 
cộng đồng thôn Liêm Định 699,0 140,0 140,0

Quyết định giao 
đất số 1756/QĐ - 

UBND ngày 

06/5/2021 của 
UBND tỉnh

Sử dụng làm nhà 
tránh trú bão và 

sinh hoạt cộng 
đồng thôn 

Sử dụng làm nhà 
tránh trú bão và 

sinh hoạt cộng 
đồng thôn 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

7.2 Sân vận động xã 6.697,2 0,0 0,0

Giấy chứng nhận 
QSDĐ số 

CT02961/QSDĐ 
ngày 02/6/2014

Sử dụng cho hoạt 
động TDTT của xã

Sử dụng cho hoạt 
động TDTT của xã

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.3 Khu TDTT thôn Kim Tài 731,0 0,0 0,0

Giấy chứng nhận 
QSDĐ số 

CT17746/QSDĐ 
ngày 04/11/2022

Sử dụng cho hoạt 
động TDTT của 

thôn

Sử dụng cho hoạt 
động TDTT của 

thôn

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.4 Khu TDTT thôn Trung Lý 1.219,0 0,0 0,0

Quyết định giao 
đất số 1109/QĐ - 

UBND ngày 

06/4/2022 của 
UBND tỉnh

Sử dụng cho hoạt 
động TDTT của 

thôn

Sử dụng cho hoạt 
động TDTT của 

thôn

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.5 Khu TDTT thôn Thanh Giang 983,2 0,0 0,0

Quyết định giao 
đất số 1486/QĐ - 

UBND ngày 

04/5/2023 của 
UBND tỉnh

Sử dụng cho hoạt 
động TDTT của 

thôn

Sử dụng cho hoạt 
động TDTT của 

thôn

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

8 UBND xã Nhơn Phúc

8.1 Nhà Văn hóa thôn Thái Thuận 879,0 170,0 170,0
Chưa có Giấy 

CNQSDĐ
Sử dụng làm 

nhà văn hóa thôn
Sử dụng làm 

nhà văn hóa thôn
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

8.2 Nhà Văn hóa thôn Nhơn Nghĩa Tây 1.715,0 207,0 207,0
Chưa có Giấy 

CNQSDĐ
Sử dụng làm 

nhà văn hóa thôn
Sử dụng làm 

nhà văn hóa thôn
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

9 UBND xã Nhơn Lộc

9.1 Nhà văn hóa xã 3.181,6 785,0 974,0

Giấy chứng nhận 
QSDĐ số 

CT03713 ngày 

04/5/2015

Sử dụng làm 
nhà văn hóa xã

Sử dụng làm 
nhà văn hóa xã

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

13



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

9.2 Sân vận động xã 5.655,0 0,0 0,0

Giấy chứng nhận 
QSDĐ số 

T00025/QSDĐ/200
2/UBT ngày 

21/02/2002

Sử dụng cho hoạt 
động TDTT của xã

Sử dụng cho hoạt 
động TDTT của xã

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

10 UBND phường Đập Đá

10.1

Trung tâm học tập cộng đồng 
phường. Địa chỉ : 209 Nguyễn Lữ, 
P Đập Đá

2.694,7 358,9 358,9

Giấy chứng nhận 
số CT03142 ngày 

19/8/2014 do 

UBND tỉnh cấp.

Trung tâm học tập 
cộng đồng phường

Trung tâm học tập 
cộng đồng phường

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

10.2

Nhà trưng bày sản phẩm làng nghề 
Rèn Tây Phương Danh. Địa chỉ: 
Ngô Văn Sở, P. Đập Đá

1.900,0 200,0 200,0
Chưa có Giấy 

CNQSDĐ

Nhà trưng bày 
sản phẩm làng 

nghề truyền thống

Nhà trưng bày sản 
phẩm làng nghề 

truyền thống

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

11 UBND xã Nhơn Hậu

11.1 Nhà Văn hóa Thôn Bắc Nhạn Tháp 1.253,0 102,0 102,0
Chưa có Giấy 

CNQSDĐ
Sử dụng làm 

nhà văn hóa thôn
Sử dụng làm 

nhà văn hóa thôn
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng
12 Trường MN P. Bình Định

12.1
Điểm trường Kim Châu  đường 
chế Lan Viên 1.017,0 529,7 1.017,0

Chưa có Giấy 
CNQSDĐ Sự nghiệp GD&ĐT Sự nghiệp 

GD&ĐT
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

12.2 Điểm trường Liêm Trực 168,4 50,0 50,0

Giấy chứng nhận 
QSDĐ số 

CT03587 ngày 

13/3/2015

Sự nghiệp GD&ĐT Sự nghiệp 
GD&ĐT

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

13 Trường MN Nhơn Khánh

13.1 Điểm trường An Hoà 1.729,8 136,0 136,0
Chưa cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ Sự nghiệp GD&ĐT Sự nghiệp 
GD&ĐT

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

14



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

14 Trường Mẫu giáo Nhơn Mỹ

14.1 Cơ sở Tân Nghi 1.280,0 56,0 56,0
Chưa cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ Sự nghiệp GD&ĐT Sự nghiệp 
GD&ĐT

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

15 Trường Mầm non Nhơn Phúc

15.1 Cơ sở tại Phụ Ngọc 1.005,7 72,0 72,0

Giấy chứng nhận 
QSDĐ số 

CT17602 ngày 

06/9/2022

Sự nghiệp GD&ĐT Sự nghiệp 
GD&ĐT

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

IV Huyện Tây Sơn

1 UBND xã Bình Tân

1.1

Nhà văn hóa làng M6, thôn M6, xã 
Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh 
Bình Định

2.160,0 85,8 85,8

Giấy chứng nhận 
QSD đất số AH 
506977, UBND 

tỉnh cấp ngày 
05/7/2007

Nhà sinh hoạt cộng 
đồng làng M6

01 ngôi nhà đang 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

1.2

Nhà văn hóa thôn M6, xã Bình 
Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định

959,0 150,2 150,2

Chưa cấp giấy 
chứng nhận QSD 

đất
Nhà văn hóa thôn 01 ngôi nhà đang 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

1.3

Nhà văn hóa thôn Thuận Ninh, xã 
Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh 
Bình Định

1.857,0 127,4 127,4

Giấy chứng nhận 
QSD đất số AK 
744448, UBND 

tỉnh cấp ngày 
20/10/2007

Nhà văn hóa thôn 01 ngôi nhà đang 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

1.4

Nhà văn hóa thôn An Hội, xã Bình 
Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định

554,0 101,7 101,7

Giấy chứng nhận 
QSD đất số AK 
744213, UBND 

tỉnh cấp ngày 
14/8/2007

Nhà văn hóa thôn 01 ngôi nhà đang 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

15



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1.5

Nhà văn hóa thôn Mỹ Thạch, xã 
Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh 
Bình Định

2.079,0 106,0 106,0

Chưa cấp giấy 
chứng nhận QSD 

đất
Nhà văn hóa thôn 01 ngôi nhà đang 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

1.6

Nhà văn hóa thôn Phú Hưng, xã 
Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh 
Bình Định

3.067,0 145,4 145,4

Chưa cấp giấy 
chứng nhận QSD 

đất
Nhà văn hóa thôn 01 ngôi nhà đang 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

1.7

Nhà văn hóa thôn Thuận Hòa, xã 
Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh 
Bình Định

2.935,0 145,4 145,4

Chưa cấp giấy 
chứng nhận QSD 

đất
Nhà văn hóa thôn 01 ngôi nhà đang 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

2 UBND xã Bình Thuận

2.1

Trụ sở thôn Hòa Mỹ, xã Bình 
Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định

2.522,0 130,0 130,0

Chưa cấp giấy 
chứng nhận QSD 

đất
Trụ sở thôn 01 ngôi nhà đang 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục

sử dụng
Giữ lại tiếp tục

sử dụng

2.2

Trụ sở thôn Thuận Nhứt, xã Bình 
Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định

3.909,0 130,0 130,0

Chưa cấp giấy 
chứng nhận QSD 

đất
Trụ sở thôn 01 ngôi nhà đang 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục

sử dụng
Giữ lại tiếp tục

sử dụng

2.3

Trụ sở thôn Thuận Truyền, xã 
Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh 
Bình Định

4.101,0 130,0 130,0

Chưa cấp giấy 
chứng nhận QSD 

đất
Trụ sở thôn 01 ngôi nhà đang 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục

sử dụng
Giữ lại tiếp tục

sử dụng

2.4

Trụ sở thôn Thuận Hạnh, xã Bình 
Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định

869,0 150,0 150,0

Chưa cấp giấy 
chứng nhận QSD 

đất
Trụ sở thôn 01 ngôi nhà đang 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục

sử dụng
Giữ lại tiếp tục

sử dụng

2.5

Trụ sở thôn Thuận Hiệp, xã Bình 
Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định

1.735,0 130,0 130,0

Chưa cấp giấy 
chứng nhận QSD 

đất
Trụ sở thôn 01 ngôi nhà đang 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục

sử dụng
Giữ lại tiếp tục

sử dụng

V Huyện Phù Cát

1 UBND xã Cát Hanh
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1.1 Nhà văn hóa xã Cát Hanh 1.746,3 633,4 633,4
Chưa có giấy 
CNQSD đất

Sinh hoạt cộng 
đồng Nhà văn hóa 

xã

Hiện đang sử 
dụng tốt, làm nơi 

sinh hoạt văn 
hóa và hội họp 
cho nhân dân 

trên địa bàn xã

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

2 UBND xã Cát Hải

2.1
Nhà văn hóa xã Cát Hải (thôn Tân 
Thanh, xã Cát Hải) 2.017,30  779,1 779,1

Chưa có giấy 
CNQSD đất

Sinh hoạt cộng 
đồng Nhà văn hóa 

xã

Hiện đang sử 
dụng tốt, làm nơi 

sinh hoạt văn 
hóa và hội họp 
cho nhân dân 

trên địa bàn xã

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

3 UBND xã Cát Chánh

3.1 Nhà văn hóa thôn Chánh Hữu 649,0 98,0 98,0
Chưa có giấy 
CNQSD đất

Sinh hoạt cộng 
đồng Nhà văn hóa 

thôn

Hiện đang sử 
dụng tốt, làm nơi 

sinh hoạt văn 
hóa và hội họp 
cho nhân dân 

trên địa bàn xã

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

3.2 Nhà Văn hóa thôn Vân Triêm 498,0 98,0 98,0
Chưa có giấy 
CNQSD đất

Sinh hoạt cộng 
đồng Nhà văn hóa 

thôn

Hiện đang sử 
dụng tốt, làm nơi 

sinh hoạt văn 
hóa và hội họp 
cho nhân dân 

trên địa bàn xã

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4 UBND xã Cát Trinh
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

4.1
Nhà văn hóa xã Cát Trinh (thôn 
Phong An, xã Cát Trinh)

3.264  603,0 603,0
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sinh hoạt cộng 
đồng Nhà văn hóa 

xã

Hiện đang sử 
dụng tốt và làm 

nơi sinh hoạt văn 
hóa, hội họp và 
thể dục thể thao 

cho nhân dân 

trên địa bàn xã

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5 Trường Mẫu Giáo Cát Tài 

5.1
Điểm trường Chánh Danh (mới), 
Thôn Chánh Danh

4.188,0 1.751,4 1.751,4
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Nhà nước giao sử 
dụng cho hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

Hiện đang sử 
dụng tốt, phục 

vụ giảng dạy và 
các hoạt động 

của nghành giáo 
dục

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

6 Trường Mẫu Giáo Cát Minh

6.1
Điểm trường bán trú, Thôn Gia 
Thạnh 4.500,0 1.102,0 1.102,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Nhà nước giao sử 
dụng cho hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

Hiện đang sử 
dụng tốt, phục 

vụ giảng dạy và 
các hoạt động 

của nghành giáo 
dục

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7 Trường Mẫu Giáo Cát Thành

7.1
Điểm trường Chánh Hóa 2, Thôn 
Chánh Hóa

600,0 150,0 150,0
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Nhà nước giao sử 
dụng cho hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

Hiện đang sử 
dụng tốt, đang 
phục vụ giảng 

dạy và các hoạt 
động của nghành 

giáo dục

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

7.2
Điểm trường Chánh Thiện 2, Thôn 
Chánh Thiện 500,0 150,0 150,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Nhà nước giao sử 
dụng cho hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

Hiện đang sử 
dụng tốt, đang 
phục vụ giảng 

dạy và các hoạt 
động của nghành 

giáo dục

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

8 Trường Mẫu Giáo Cát Tiến

8.1
Điểm trường chính bán trú, Khu 
Phố Phương Phi 2.365,0 674,0 1.329,3

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Nhà nước giao sử 
dụng cho hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

Hiện đang sử 
dụng tốt, đang 
phục vụ giảng 

dạy và các hoạt 
động của nghành 

giáo dục

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

9 Trường Tiểu học số 1 Cát Khánh 

9.1
Điểm trường Ngãi An, Thôn Ngãi 
An

2.730,2 702,0 1.380,0 CT02370

Nhà nước giao sử 
dụng cho hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

Hiện đang sử 
dụng tốt, đang 
phục vụ giảng 

dạy và các hoạt 
động của ngành 

giáo dục

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

VI Huyện Hoài Ân

1 Trường Mẫu giáo Vùng cao

1.1 Điêm T6 Đak Mang ( Mới) 1.000,0 140,0 140,0 Không có 
Cơ sở hoạt động sự 

nghiệp giáo dục 01 phòng học Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

2 UBND xã Ân Nghĩa
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

2.1
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 
Nghĩa Điền 850,0 79,9 79,9

 - Về đất: Không 
có 

- Về nhà: QĐ phê 
duyệt BC kinh tế 

kỹ thuật 

Nhà văn hoá thôn 
Nghĩa Điền

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

2.2
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 
Bình Sơn 680,0 191,1 191,1

 - Về đất: Không 
có 

- Về nhà: QĐ phê 
duyệt BC kinh tế 

kỹ thuật

Nhà văn hoá thôn 
Bình Sơn

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

2.3
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Phú 
Ninh

1.165,0 182,0 182,0

 - Về đất: Không 
có 

- Về nhà: QĐ phê 
duyệt thiết kế bản 
vẽ thi công - Dự 

toán 

Nhà văn hoá thôn 
Phú Ninh

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

2.4
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 
Hương Quang 1.200,0 191,2 191,2

 - Về đất: Không 
có 

- Về nhà: QĐ phê 
duyệt thiết kế bản 
vẽ thi công - Dự 

toán

Nhà văn hoá thôn 
Hương Quang

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 
Giữ lại tiếp tục sử dụng Giữ lại tiếp tục

 sử dụng

2.5
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Kim 
Sơn 670,0 191,1 191,1

 - Về đất: Không 
có hồ sơ kèm theo
- Về nhà: QĐ phê 
duyệt thiết kế bản 
vẽ thi công - Dự 

toán

Nhà văn hoá thôn 
Kim Sơn

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

2.6
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 
Nhơn Sơn 600,0 191,1 191,1 Không có 

Nhà văn hoá thôn 
Nhơn Sơn

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

2.7
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 
Nghĩa Nhơn 630,0 79,9 79,9

 - Về đất: Không 
có 

- Về nhà: QĐ phê 
duyệt BC kinh tế 
kỹ thuật số 2012 
ngày 08/12/2008 

huyện

Nhà văn hoá thôn 
Nghĩa Nhơn

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

3 UBND xã Ân Tường Tây

3.1 Trụ sở thôn Tân Thịnh 570,0 138,0 138,0
Chưa có hồ sơ 

pháp lý

Nhà văn hoá thôn 
tân thịnh

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

4 UBND xã Ân Hữu

4.1 Nhà văn hoá thôn Hà Đông 550,0 120,0 120,0
Chưa có hồ sơ 

pháp lý

Nhà sinh hoạt cộng 
đồng thôn Hà Đông

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

4.2 Nhà Văn hoá thôn Liên Hội 2.150,0 455,9 455,9
Chưa có hồ sơ 

pháp lý

Nhà sinh hoạt cộng 
đồng thôn Liên Hội

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

4.3 Nhà Văn hoá thôn Hội Nhơn 1.000,0 300,0 300,0
Chưa có hồ sơ 

pháp lý

Nhà sinh hoạt cộng 
đồng thôn Hội 

Nhơn

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

4.4 Nhà Văn hoá thôn Phú Văn 1 450,0 100,0 100,0
Chưa có hồ sơ 

pháp lý

Nhà sinh hoạt cộng 
đồng thôn Phú Văn 

1

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục
 sử dụng

5 UBND TT Tăng Bạt Hổ

5.1
Nhà sinh hoạt cộng đồng Khu phố 
Gia Chiểu 1 500,0 67,0 67,0 Không có HSPL

Sử dụng làm trụ sở 
làm việc 01 ngôi nhà

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5.2
Nhà sinh hoạt cộng đồng Khu phố 
Gia Chiểu 2 440,7 126,0 126,0 Không có HSPL

Sử dụng làm trụ sở 
làm việc 01 ngôi nhà

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

5.3
Nhà sinh hoạt cộng đồng Khu phố 
Thanh tú

450,0 88,0 88,0 Không có HSPL
Sử dụng làm trụ sở 

làm việc 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

5.4
Nhà sinh hoạt cộng đồng Khu phố 
Gò Cau

500,0 67,0 67,0 Không có HSPL
Sử dụng làm trụ sở 

làm việc 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

5.5
Nhà sinh hoạt cộng đồng Khu phố 
Du Tự 750,0 172,0 172,0 Không có HSPL

Sử dụng làm trụ sở 
làm việc 01 ngôi nhà

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

6 UBND xã Ân Mỹ

6.1
Trung tâm học tập cộng đồng xã 
ân mỹ 2.736,0 220,0 220,0 Không có HSPL

Sinh hoạt, hội họp 
của xã 01 ngôi nhà

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

6.2 Nhà Văn hoá Thôn Mỹ Thành 2.000,0 75,0 75,0 Không có HSPL
Sinh hoạt, hội họp 

của xã 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

6.3 Nhà Văn hoá thôn Mỹ Đức 2.000,0 75,0 75,0 Không có HSPL
Sinh hoạt, hội họp 

của xã 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

6.4 Nhà văn hoá thôn Long Quang 2.000,0 75,0 75,0 Không có HSPL
Sinh hoạt, hội họp 

của xã 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

6.5 Nhà văn hoá thôn Long Mỹ 2.000,0 75,0 75,0 Không có HSPL
Sinh hoạt, hội họp 

của xã 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

6.6 Nhà văn hoá thôn Đại Định 2.000,0 75,0 75,0 Không có HSPL
Sinh hoạt, hội họp 

của xã 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

7 UBND Xã Ân Hảo Tây

7.1 Nhà Văn hoá thôn Tân Sơn 590,0 90,7 90,7 Không có HSPL
Sinh hoạt, hội họp 

của xã 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

7.2 Nhà Văn hoá thôn Châu Sơn 1.129,0 90,7 90,7 Không có HSPL
Sinh hoạt, hội họp 

của xã 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

8 UBND xã Ân Đức
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

8.1 Nhà văn hóa thôn Đức Long 3.651,7 106,1 106,1

 - Về đất: 
GCNQSDĐ số 
CT03012 ngày 

17/6/2014 

- Về nhà: QĐ phê 
duyệt báo cáo 

KTKT, phê duyệt 
quyết toán 

Nhà và đất được sử 
dụng làm trụ sở 

sinh hoạt của thôn
Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

8.2 Nhà văn hóa thôn Gia Đức 1.024,3 47,2 47,2

 - Về đất: 
GCNQSDĐ số CT 

03011 ngày 

17/6/2014 

- Về nhà: QĐ phê 
duyệt báo cáo 

KTKT, phê duyệt 
quyết toán 

Nhà và đất được sử 
dụng làm trụ sở 

sinh hoạt của thôn
Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

8.3 Nhà văn hóa thôn Vĩnh Hòa 564,1 65,1 65,1

 - Về đất: 
GCNQSDĐ số CT 

03016 ngày 

17/6/2014

- Về nhà: QĐ phê 
duyệt báo cáo 

KTKT, phê duyệt 
quyết toán 

Nhà và đất được sử 
dụng làm trụ sở 

sinh hoạt của thôn
Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

8.4 Nhà văn hóa thôn Khoa Trường 159,1 52,7 52,7

 - Về đất:  
GCNQSDĐ số 
CT03015 ngày 

17/6/2014

- Về nhà: QĐ phê 
duyệt báo cáo 

KTKT, phê duyệt 
quyết toán 

Nhà và đất được sử 
dụng làm trụ sở 

sinh hoạt của thôn
Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

8.5 Nhà văn hóa thôn Phú Thuận 615,8 56,2 56,2

 - Về đất: 
GCCQSDĐ số 
CT03013, ngày 

17/6/2014 do Gám 

đốc Sở TN&MT 
cấp 

- Về nhà: QĐ phê 
duyệt báo cáo 

KTKT, phê duyệt 
quyết toán 

Nhà và đất được sử 
dụng làm trụ sở 

sinh hoạt của thôn
Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

8.6 Nhà văn hóa thôn Gia Trị 200,0 122,4 122,4

 - Về đất: 
GCCQSDĐ số 
CT03013, ngày 

17/6/2014 

- Về nhà: QĐ phê 
duyệt báo cáo 

KTKT, phê duyệt 
quyết toán 

Nhà và đất được sử 
dụng làm trụ sở 

sinh hoạt của thôn
Đang sử dụng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

9 UBND xã Ân Hảo Đông

9.1 Nhà Văn Hoá Thôn Bình Hoà Bắc 300,0 142,5 142,5 Không có HSPL
Sinh hoạt, hội họp 

của xã 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

9.2 Nhà Văn Hoá Thôn Bình Hoà Nam 400,0 102,0 102,0 Không có HSPL
Sinh hoạt, hội họp 

của xã 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

9.3 Nhà Văn hoá Thôn Cảm Đức 767,7 96,0 96,0 Không có HSPL
Sinh hoạt, hội họp 

của xã 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

9.4 Nhà Văn hoá thôn Vạn Hoà 300,0 75,0 75,0 Không có HSPL
Sinh hoạt, hội họp 

của xã 01 ngôi nhà
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng
10 UBND xã Ân Tín

10.1 Nhà văn hóa thôn Vạn Hội 2 (mới) 1.306,7 106,2 106,2
Chưa có hồ sơ 

pháp lý

Nhà văn hóa thôn 
Vạn Hội 2

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

10.2 Nhà văn hóa thôn Thanh Lương 1.000,0 176,4 176,4

- Về đất: Chưa có 
- Về nhà: QĐ  Phê 
duyệt quyết toán

Nhà văn hóa thôn 
Thanh Lương

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

10.3 Nhà văn hóa thôn Vĩnh Đức 266,7 64,5 64,5

- Về đất: 
GCNQSĐ số 

CT03187 ngày 

09/9/2014

- Về nhà: QĐ Phê 
duyệt quyết toán 

Nhà văn hóa thôn 
Vĩnh Đức

Đã xây dựng 01 
nhà sinh hoạt cộng 

đồng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

11 Trường Mầm non Ân Tín 

11.1
Trường Mầm non Ân Tín
(Thôn Vạn Hội 2) 1.985,0 446,0 446,0

- Về đất: 
GCNQSDĐ số 
CT03189 ngày 

09/9/2014

- Về nhà: QĐPhê 
duyệt quyết toán

Sự nghiệp GD&ĐT Đang sử dụng nhà 
lớp học 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

VII Thị xã Hoài Nhơn
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả-Văn phòng HĐND và 
UBND thị xã
(địa chỉ số 2729 Quang Trung, 
Bồng Sơn)

1.155,8 321,0 963,0

GCNQSDĐ số 
AK744206 ngày 

06/8/2007

Trụ sở làm việc 01 nhà 3 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

2 UBND phường Hoài Thanh Tây

2.1
Trụ sở UBND phường Hoài Thanh 

Tây (mới)
10.000,0 2.350,0

Chưa có 
GCNQSDĐ Trụ sở làm việc gồm 01 nhà 03 

tầng
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

2.2
Nhà văn hóa khu phố  Ngọc An 
Đông 2.000,0 140,0 140,0

Chưa có 
GCNQSDĐ Nhà văn hóa 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3 UBND phường Hoài Hảo

3.1
Nhà sinh hoạt tổ dân phố An 
Thạnh Bắc - KP Tấn Thạnh 2 343,2 54,4 54,4

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.2
Nhà sinh hoạt tổ dân phố An 
Thạnh Nam - KP Tấn Thạnh 2 757,0 60,0 60,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.3
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Xuân 
Thạnh - KP Tấn Thạnh 2 916,0 50,7 50,7

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.4
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Ninh 
Thạnh Nam - KP Tấn Thạnh 2 500,0 50,0 50,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.5
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Ninh 
Thạnh Bắc - KP Tấn Thạnh 2 659,8 80,0 80,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.6
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Minh 
Thạnh Bắc - KP Tấn Thạnh 2 800,0 65,0 65,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.7
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Minh 
Thạnh Nam - KP Tấn Thạnh 2 307,7 59,7 59,7

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.8
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Long 
Thạnh Nam - KP Tấn Thạnh 1 814,8 64,0 64,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng
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duyệt của UBND 

tỉnh

3.9
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Long 
Thạnh Bắc - KP Tấn Thạnh 1 500,0 42,0 42,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.10
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Hưng 
Thạnh Nam - KP Tấn Thạnh 1 500,0 64,6 64,6

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.11
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Hưng 
Thạnh Bắc - KP Tấn Thạnh 1 870,5 54,2 54,2

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.12
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Lân 
Thạnh  - KP Tấn Thạnh 1 802,8 47,8 47,8

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.13
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Ngọc 
Ninh - KP Phụng Du 1 862,7 60,0 60,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.14
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Thanh 
Minh - KP Phụng Du 1 800,0 60,0 60,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.15
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Phụng 
Cang - KP Phụng Du 1 802,0 60,0 60,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.16
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Phụng 
Tường- KP Phụng Du 1 953,9 59,8 59,8

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.17
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Thanh 
Bình - KP Phụng Du 2 538,1 73,1 73,1

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.18
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Thanh 
Tân - KP Phụng Du 2 159,0 60,0 60,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.19
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Phụng 
Hòa - KP Phụng Du 2 268,4 60,0 60,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.20
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Phụng 
Hóa - KP Phụng Du 2 932,9 49,2 49,2

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.21
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Thanh 
Lương - KP Cự Lễ 1.700,0 100,0 100,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.22
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Hòa 
Bình - KP Cự Lễ 903,2 137,8 137,8

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.23
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Thuận 
Hòa - KP Cự Lễ 532,8 32,2 32,2

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.24
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Tiết Văn 
- KP Cự Lễ 500,0 70,0 70,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng
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tỉnh

3.25
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Sơn Cây - 
 KP Hội Phú 737,1 124,0 124,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.26
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Hội 
Thanh - KP Hội Phú 633,0 60,0 60,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.27
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Phú Sơn 
1 - KP Hội Phú 803,0 100,8 100,8

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.28
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Ngã Ba - 
KP Hội Phú 796,5 63,2 63,2

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.29
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Phú Sơn 
2 - KP Hội Phú 838,1 114,5 114,5

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.30
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Phú 
Thương - KP Hội Phú 1.604,7 96,5 96,5

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

3.31
Nhà sinh hoạt tổ dân phố Phú Tân - 
 KP Hội Phú 1.471,1 70,5 70,5

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Nhà sinh hoạt tổ 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

4 UBND phường Tam Quan Bắc

4.1 Nhà văn hoá KP Thiện Chánh 1 622,0 101,0 101,0
Chưa có giấy 

chứng nhận QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 1 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4.2 Nhà văn hoá KP Tân Thành  2 3.563,4 165,0 165,0
Chưa có giấy 

chứng nhận QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 1 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5 UBND phường Hoài Tân

5.1
Điểm sinh hoạt tổ 1, KP Giao Hội 
1

191,0 60,3 60,3
Chưa có giấy CN 

QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5.2
Điểm sinh hoạt tổ 3, KP Giao Hội 
1

907,0 49,7 49,7
Chưa có giấy CN 

QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5.3
Điểm sinh hoạt tổ 1, KP An 
Dưỡng 1 260,0 69,7 69,7

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng
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5.4
Điểm sinh hoạt tổ 5, KP An 
Dưỡng 1 215,0 70,0 70,0

Chưa có giấy CN 
QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

5.5 Điểm sinh hoạt tổ 2, KP Đệ Đức 1 226,0 39,7 39,7
Chưa có giấy CN 

QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5.6 Điểm sinh hoạt tổ 3, KP Đệ Đức 1 339,0 37,0 37,0
Chưa có giấy CN 

QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5.7 Điểm sinh hoạt tổ 5, KP Đệ Đức 1 315,0 40,3 40,3
Chưa có giấy CN 

QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5.8 Điểm sinh hoạt tổ 6, KP Đệ Đức 1 841,0 49,5 49,5
Chưa có giấy CN 

QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5.9 Điểm sinh hoạt tổ 1, KP Đệ Đức 2 51,0 38,0 38,0
Chưa có giấy CN 

QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5.10 Điểm sinh hoạt tổ 2, KP Đệ Đức 2 65,0 43,6 43,6
Chưa có giấy CN 

QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5.11 Điểm sinh hoạt tổ 7, Kp Đệ Đức 3 515,0 44,2 44,2
Chưa có giấy CN 

QSDĐ Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

6 UBND phường Bồng Sơn

6.1 Nhà Văn hóa khu phố 6 277,0 111,6 111,6

Giấy CNQSD đất 
số CT 02339 ngày 

cấp 20/12/2013
Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

6.2 Nhà Văn hóa khu phố Phụ Đức 1,405,8 162,0 162,0

Giấy CNQSD đất 
số CT 02687 ngày 

cấp 24/3/2014
Trụ sở làm việc 01 nhà 01 tầng Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

7 UBND xã Hoài Châu

7.1 Trụ sở xóm 1 thôn An Sơn 200,0 40,0 40,0
Chưa có giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.2 Trụ sở xóm 2 thôn An Sơn 400,0 40,0 40,0
Chưa có giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng
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7.3 Trụ sở xóm 3 thôn An Sơn 500,0 50,0 50,0
Chưa có giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.4 Trụ sở xóm 1 thôn Thành Sơn 700,0 60,0 60,0
Chưa có giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.5 Trụ sở xóm 2 thôn Thành Sơn 700,0 60,0 60,0
Chưa có giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.6 Trụ sở xóm 1 thôn Tân Trung 300,0 50,0 50,0
Chưa có giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.7 Trụ Sở xóm 1 thôn Hội An 150,0 40,0 40,0
Chưa có giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.8
Nhà sinh hoạt xóm 2 thôn Hội An 

Tây
200,0 40,0 40,0

Chưa có giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.9 Trụ sở xóm 2 thôn An Quý Bắc 500,0 50,0 50,0
Chưa có giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.10 Trụ Sở xóm 1 thôn An Quý Nam 600,0 40,0 40,0
Chưa có giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.11 Trụ sở xóm 4 thôn An Sơn 350,0 60,0 60,0
Đã cấp giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.12 Trụ sở xóm 5 thôn An Sơn 742,0 60,0 60,0
Đã cấp giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.13 Trụ sở xóm 1 thôn Thành Sơn Tây 600,0 40,0 40,0
Đã cấp giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.14 Trụ sở xóm 2 thôn Thành Sơn Tây 110,0 40,0 40,0
Đã cấp giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.15 Nhà sinh hoạt xóm 1 thôn Tân An 600,0 60,0 60,0
Đã cấp giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.16 Trụ sở xóm 2 thôn Tân An 400,0 50,0 50,0
Đã cấp giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.17 Trụ sở xóm 2 thôn Tân Trung 700,0 60,0 60,0
Đã cấp giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.18 Trụ sở xóm 1 thôn An Quý Bắc 1.500,0 50,0 50,0
Đã cấp giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

7.19 Trụ sở xóm 3 thôn An Quý Bắc 700,0 60,0 60,0
Đã cấp giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.20 Trụ sở xóm 2 thôn An Quý Nam 400,0 50,0 50,0
Đã cấp giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

7.21 Trụ sở xóm 3 thôn An Quý Nam 300,0 50,0 50,0
Đã cấp giấy 

CNQSD đất
Trụ sở làm việc Nhà sinh hoạt xóm

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

8
Trường Mẫu giáo Hoài Mỹ
(Điểm trường Thôn Lộ Diêu, Xã 
Hoài Mỹ)

2.400,0 326,3 326,3
Chưa có giấy 

chứng nhận QSDĐ
Cơ sở hoạt động sự 

nghiệp
Đất giáo dục (gồm 

1 nhà 03 phòng)

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

VIII Huyện Vân Canh

1
Trường mầm non Thị trấn Vân 
Canh

1.1

Điểm chính (khu mở rộng)
(đường 3 tháng 2, KP Hiệp Giao, 
Thị trấn Vân Canh, huyện Vân 
Canh, tỉnh Bình Định)

465,0 465,0 787,0 Không có
cơ sở hoạt động sự 

nghiệp giáo dục

4 lớp học và 1 
phòng hội trường, 
1 phòng nhân viên

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

2 Trường mẫu giáo Canh Thuận

2.1

Điểm trường mẫu giáo Hà Văn 
Dưới
(làng Hà Văn Dưới, xã Canh 
Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình 
Định)

1.000,0 200,0 200,0 Không có
cơ sở hoạt động sự 

nghiệp giáo dục 02 lớp mẫu giáo Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

3 Trường mẫu giáo Canh Hòa

3.1

Điểm trường chính
(làng Canh Thành, xã Canh Hòa, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định)
2.500,0 520,0 930,0 Không có

cơ sở hoạt động sự 
nghiệp giáo dục

4 lớp học, nhà ăn, 
nhà bếp, nhà hiệu 

bộ

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4 Trường mẫu giáo Canh Liên
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

4.1

Điểm trường làng Kà Nâu
(làng Kà Nâu, xã Canh Liên, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định)
400,0 115,0 115,0 Không có

cơ sở hoạt động sự 
nghiệp giáo dục

1 lớp Mẫu giáo 
làng Kà Nâu

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4.2

Điểm trường làng Kà Bưng
(làng Kà Bưng, xã Canh Liên, 
huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định)

300,0 115,0 115,0 Không có
cơ sở hoạt động sự 

nghiệp giáo dục
1 lớp Mẫu giáo 
làng Kà Bưng

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4.3

Điểm trường làng Cát
(làng Cát, xã Canh Liên, huyện 
Vân Canh, tỉnh Bình Định)

400,0 115,0 115,0 Không có
cơ sở hoạt động sự 

nghiệp giáo dục
1 lớp Mẫu giáo 

làng Cát

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4.4

Điểm trường làng Chồm
(làng Chồm, xã Canh Liên, huyện 
Vân Canh, tỉnh Bình Định)

600,0 115,0 115,0 Không có
cơ sở hoạt động sự 

nghiệp giáo dục
1 lớp Mẫu giáo 

làng Chồm
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

4.5

Điểm trường làng Canh Tiến
(làng Canh Tiến, xã Canh Liên, 
huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định)

600,0 115,0 115,0 Không có
cơ sở hoạt động sự 

nghiệp giáo dục
1 lớp Mẫu giáo 
làng Canh Tiến

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5 Trường Tiểu học Canh Thuận

5.1

Điểm trường làng Kà Te
(làng Kà Te, xã Canh Thuận, 
huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định)

800,0 192,0 192,0 Không có
cơ sở hoạt động sự 

nghiệp giáo dục 3 phòng học Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5.2

Điểm trường làng Kà Xiêm
(làng Kà Xiêm, xã Canh Thuận, 
huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định)

5.000,0 320,0 320,0 Không có
cơ sở hoạt động sự 

nghiệp giáo dục 5 phòng học Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

6 Trường Tiểu học Canh Liên
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

6.1

Điểm trường làng Kà Bông
(làng Kà Bông, xã Canh Liên, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định)
875,0 144,0 144,0 Không có

cơ sở hoạt động sự 
nghiệp giáo dục 3 phòng học Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

6.2

Điểm trường làng Kà Nâu
(làng Kà Nâu, xã Canh Liên, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định)
905,0 200,0 200,0 Không có

cơ sở hoạt động sự 
nghiệp giáo dục 2 phòng học Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng

IX Huyện Vĩnh Thạnh

1 UBND xã Vĩnh Hảo

1.1 Trụ sở nhà văn hóa thôn Định Nhất 947,4 150,0 150,0

Giấy chứng nhận 
số CT03612, ngày 

09/02/2015

Nhà Văn hóa thôn

01 ngôi nhà cấp 
IV hiện đang sử 
dụng tốt, làm nơi 

sinh hoạt văn 
hóa và hội họp 

của thôn 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

1.2 Trụ sở nhà văn hóa thôn Định Trị 952,3 150,0 150,0

Giấy chứng nhận 
số CT02434, ngày 

09/01/2014

Nhà Văn hóa thôn

01 ngôi nhà cấp 
IV hiện đang sử 
dụng tốt, làm nơi 

sinh hoạt văn 
hóa và  hội họp 

của thôn 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

1.3 Trụ sở nhà văn hóa thôn Tà Điệk 1.041,1 160,0 160,0

Giấy chứng nhận 
số CT02433, ngày 

09/01/2014

Nhà Văn hóa thôn

01 ngôi nhà cấp 
IV hiện đang sử 
dụng tốt, làm nơi 

sinh hoạt văn 
hóa và  hội họp 

của thôn 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1.4
Trụ sở Nhà văn hóa thôn Định 
Tam (mới) 2.307,1 170,0 170,0 Chưa cấp sổ đỏ Nhà Văn hóa thôn

01 ngôi nhà cấp 
IV hiện đang sử 
dụng tốt, làm nơi 

sinh hoạt văn 
hóa và  hội họp 

của thôn 

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

2 UBND xã Vĩnh Hiệp

2.1 Trụ sở UBND xã Vĩnh Hiệp 4.100,0 936,0 1.261,5 Chưa cấp sổ đỏ Trụ sở làm việc 

01 nhà làm việc, 
01 nhà văn hóa, 01 
nhà 1 cửa, 01 nhà 
ban chỉ huy quân 

sự

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

3 UBND thị trấn Vĩnh Thạnh

3.1 Nhà Văn hóa khu phố Kon Kring 614,0 184,0 184,0 Chưa cấp sổ đỏ Nhà Văn hóa khu 
phố

01 ngôi nhà cấp 
IV hiện đang sử 
dụng tốt, làm nơi 

sinh hoạt văn 
hóa và hội họp 

của thôn 

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

X Huyện An Lão

1 UBND xã An Tân

1.1 Nhà làm việc quân sự xã 550,0 167,0 167,0
Chưa có 

GCNQSDĐ
Nhà làm việc Quân 

sự xã

Hiện đang sử dụng 
làm Nhà làm việc 

Quân sự xã

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

2 Trường Mầm non An Tân

2.1 Điểm trường Tân An, xã An Tân 3.587,5 815,4 815,4
Chưa có 

GCNQSDĐ
Trụ sở sự nghiệp 

giáo dục
Đang sử dụng dạy 

học
Giữ lại tiếp tục 

sử dụng
Giữ lại tiếp tục sử 

dụng
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ pháp lý

Mục đích sử dụng 
của cơ sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị và Sở 

Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

3 Trường Mẫu giáo An Quang

3.1 Điểm trường thôn 2, An Quang 1.292,0 291,6 291,6
Chưa có 

GCNQSDĐ
Trụ sở sự nghiệp 

giáo dục
02 ngôi nhà đang 
sử dụng dạy học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

3.2 Điểm trường thôn 3, An Quang 408,2 115,0 115,0
Chưa có 

GCNQSDĐ
Trụ sở sự nghiệp 

giáo dục
01 ngôi nhà đang 
sử dụng dạy học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4 Trường Tiểu học An Hưng

4.1 Điểm trường thôn 1, An Hưng 1.500,0 307,7 307,7
Chưa có 

GCNQSDĐ
Trụ sở sự nghiệp 

giáo dục
05 ngôi nhà đang 
sử dụng dạy học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

4.2 Điểm trường thôn 3, An Hưng 1.200,0 106,6 106,6
Chưa có 

GCNQSDĐ
Trụ sở sự nghiệp 

giáo dục
02 ngôi nhà đang 
sử dụng dạy học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng

5 Trường Tiểu học An Vinh

5.1 Điểm trường thôn 6, An Vinh 1.000,0 158,6 158,6
Chưa có 

GCNQSDĐ
Trụ sở sự nghiệp 

giáo dục
02 ngôi nhà đang 
sử dụng dạy học

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Giữ lại tiếp tục sử 
dụng
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

A

I Huyện Vĩnh Thạnh
1 Trường Mầm non Vĩnh Hảo

1.1
Điểm Định Tam, xã Vĩnh Hảo, 
huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 1.425,30 70,56 70,56

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất số: 

CT01904 ngày 

15/8/2013

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

01 ngôi nhà 

cấp IV, vẫn sử 
dụng bình 

thường

Điều chuyển cho UBND xã Vĩnh Hảo 
để bố trí làm trụ sở Nhà Văn hóa thôn 
Định Tam, do điểm trường không còn 
nhu cầu sử dụng và nằm trong khuôn 

viên của trụ sở Nhà Văn hóa thôn Định 
Tam 

Điều chuyển

1.2
Điểm Định Trị, xã Vĩnh Hảo, huyện 
Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 577,40 77,28 77,28

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất số: 

CT03614 ngày 

9/02/2015

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

01 ngôi nhà 

cấp IV, vẫn sử 
dụng bình 

thường

Điều chuyển cho UBND xã Vĩnh Hảo 
để bố trí làm trụ sở Nhà Văn hóa thôn 
Định Trị, do điểm trường không còn 
nhu cầu sử dụng và nằm trong khuôn 

viên của trụ sở Nhà Văn hóa thôn Định 
Trị 

Điều chuyển

II Huyện Phù Cát

1 Trường Mẫu Giáo Cát Tài 

Phụ lục số 02
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ THEO HÌNH THỨC ĐIỀU CHUYỂN

 ĐỐI VỚI 57 CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /       /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Ghi chú

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ PHÊ DUYỆT MỚI (30 cơ sở)

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

1

Số: 4114/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2024-11-28T16:19:36+07:00



Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

1.1
Điểm trường Hòa Hiệp, thôn Hòa 
Hiệp 500,4 50,0 50,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Không còn sử 
dụng; đã xuống 

cấp hư hỏng

Điều chuyển cho UBND xã Cát Tài 
tiếp nhận để sáp nhập làm Khu Nhà 
Văn hóa kết hợp Khu thể thao thôn 

Hòa Hiệp;
Do Điểm trường này nằm sát khuôn 

viên Nhà văn hóa thôn Hòa Hiệp, trong 
khi diện tích đất Khu nhà văn hoá 

không đảm bảo cho hoạt động thể thao 
(hiện trạng 478,7m2) theo quy định 

NTM nâng cao nên UBND xã xin tiếp 
nhận để làm Khu Nhà Văn hóa kết hợp 

Khu thể thao thôn Hòa Hiệp.  (Theo 
quy định tại Thông tư 05/2014/TT-
BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 
VHTTDL thì diện tích đất Khu Nhà 

văn hóa thôn tối thiểu 300m2, Khu thể 
thao thôn tối thiểu 500m2

)

Điều chuyển

Vốn ngân 
sách xã bố trí 

để cải tạo, 
sửa chữa khi 
tiếp nhận tài 
sản; dự kiến 
thời gian đưa 
vào sử dụng 
trong năm 

2025

2



Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

1.2
Điểm trường Thái Phú, thôn Thái 
Phú

960,5 50,6 50,6

GCNQSDĐ 
BU625639; Số 
CT 04182, cấp 

22/2/2016

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Tài 
tiếp nhận để sáp nhập làm Khu Nhà 
Văn hóa kết hợp Khu thể thao thôn 

Thái Phú;

Do Điểm trường này nằm sát khuôn 
viên Nhà văn hóa thôn Thái Phú, trong 

khi diện tích đất Khu nhà văn hoá 
không đảm bảo cho hoạt động thể thao 

theo quy định NTM nâng cao 
(819,2m

2), nên UBND xã xin tiếp nhận 
để làm Khu Nhà Văn hóa kết hợp Khu 
thể thao thôn Thái Phú. Theo quy định 
tại Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL thì 

diện tích đất Khu Nhà văn hóa thôn tối 
thiểu 300m2, Khu thể thao thôn tối 
thiểu 500m2 (chưa kể diện tích sân 

bóng đá đơn giản)

Điều chuyển

3



Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

1.3
Điểm trường Thái Bình, thôn Thái 
Bình

649,0 50,0 50,0
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 

trạng sử dụng 
bình thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Tài 
tiếp nhận để sáp nhập làm Khu Nhà 
Văn hóa kết hợp Khu thể thao thôn 

Thái Bình;

Do Điểm trường này nằm sát khuôn 
viên Nhà văn hóa thôn Thái Bình, 

trong khi diện tích đất Khu nhà văn hoá 
không đảm bảo cho hoạt động thể thao 

(703,6m
2) theo quy định NTM nâng 

cao nên UBND xã xin tiếp nhận để làm 
Khu Nhà Văn hóa kết hợp Khu thể thao 

thôn Thái Phú (Theo quy định tại 
Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL thì 
diện tích đất Khu Nhà văn hóa thôn tối 

thiểu 300m2, Khu thể thao thôn tối 
thiểu 500m2, chưa kể diện tích sân 

bóng đá đơn giản)

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

1.4
Điểm trường Thái Thuận, thôn Thái 
Thuận 618,8 96,7 96,7

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng,; hiện 

trạng sử dụng 
bình thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Tài 
tiếp nhận để sáp nhập làm Khu Nhà 
Văn hóa kết hợp Khu thể thao thôn 

Thái Thuận;
Do Điểm trường này nằm sát khuôn 
viên Nhà văn hóa thôn Thái Thuận,  

trong khi diện tích đất Khu nhà văn hoá 
không đảm bảo cho hoạt động thể thao 

(287,2m
2) theo quy định NTM nâng 

cao nên UBND xã xin tiếp nhận để làm 
Khu Nhà Văn hóa kết hợp Khu thể thao 

thôn Thái Thuận.  (Theo quy định tại 
Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL thì 
diện tích đất Khu Nhà văn hóa thôn tối 

thiểu 300m2, Khu thể thao thôn tối 
thiểu 500m2, chưa kể diện tích sân 

bóng đá đơn giản)

Điều chuyển

1.5
Điểm trường Cảnh An, thôn Cảnh 
An

581,1 80,0 80,0
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho Trường Tiểu học Cát 
Tài sử dụng cho hoạt động sự nghiệp 

giáo dục;
Trường Mẫu giáo Cát Tài (ĐT Cảnh 
An) nằm bên hàng rào Trường Tiểu 
học Cát Tài, hiện trạng Trường Tiểu 

học Cát Tài đang thiếu lớp dạy học. Do 
đó, đề nghị xin điều chuyển cho 

Trường TH Cát Tài để tận dung lại làm 
lớp học phục vụ dạy học cho học sinh

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

1.6
Điểm trường Phú Hiệp, thôn Phú 
Hiệp 489,6 50,0 50,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 

trạng sử dụng 
bình thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Tài 
tiếp nhận để làm Khu Nhà Văn hóa kết 

hợp Khu thể thao thôn Phú Hiệp;
Do Điểm trường này nằm sát khuôn 

viên Nhà văn hóa thôn Phú Hiệp, trong 
khi diện tích đất Khu nhà văn hoá 

không đảm bảo cho hoạt động thể thao 
(392,2m

2) theo quy định NTM nâng 
cao nên UBND xã xin tiếp nhận để làm 
Khu Nhà Văn hóa kết hợp Khu thể thao 

thôn Phú Hiệp. (Theo quy định tại 
Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL thì 
diện tích đất Khu Nhà văn hóa thôn tối 

thiểu 300m2, Khu thể thao thôn tối 
thiểu 500m2, chưa kể diện tích sân 

bóng đá đơn giản)

Điều chuyển

2 Trường Mẫu Giáo Cát Tường
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

2.1
Điểm trường Kiều Đông, thôn Kiều 
Đông 556,7 64,0 64,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng dạy học,  
hiện trạng sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Tường 
làm Nhà văn hoá kết hợp Khu thể thao 

thôn Kiều Đông;
Do Điểm trường này nằm sát khuôn 
viên Nhà văn hóa thôn Kiều Đông 

(chung lối đi và hàng rào bao quanh 
với nhà văn hóa thôn), trong khi diện 
tích đất Khu nhà văn hoá kết hợp khu 

thể thao không đảm bảo cho hoạt động 
thể thao theo quy định NTM nâng cao 

nên UBND xã xin tiếp nhận để làm 
Khu Nhà Văn hóa kết hợp Khu thể thao 

thôn Kiều Đông theo quy định tại 
Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL 

Điều chuyển

2.2
Điểm trường Chánh Lạc cũ, thôn 
Chánh Lạc 485,2 90,0 90,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng đã xuống 
cấp, hư hỏng

Điều chuyển cho UBND xã Cát Tường 
tiếp nhận làm Nhà văn hóa thôn Chánh 

Lạc;
Hiện trạng thôn Chánh Lạc chưa có 

Nhà văn hóa thôn, thời gian qua UBND 
xã đã tạm thời sử dụng điểm trường 

này làm nhà văn hóa thôn để phục vụ 
sinh hoạt cho người dân. Do đó, kính 
đề nghị điều chuyển cho UBND xã để 

sửa chữa lại làm Nhà văn hóa thôn 
Chánh Lạc

Điều chuyển

Kinh phí sửa 
chữa vốn 

ngân sách xã 

Cát Tường, 
thời gian 
thực hiện 
năm 2025

3 Trường Mẫu Giáo Cát Hưng
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

3.1
Điểm trường Hưng Mỹ II (cũ), Thôn 
Hưng Mỹ II 830,0 45,0 45,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Hưng 
tiếp nhận để làm Khu nhà văn hoá kết 

hợp với Khu thể thao thôn Hưng Mỹ II;
Do Điểm trường này nằm kề bên khuôn 

viên Nhà văn hóa thôn Hưng Mỹ II, 
hiện trạng NVH thôn Hưng Mỹ II 

(746,5m
2) không đảm bảo cho hoạt 

động thể thao theo quy định tại Thông 
tư 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL 

Điều chuyển

4 Trường Mẫu Giáo Cát Thắng

4.1
Điểm trường Thôn Vĩnh Phú 1, Thôn 
Vĩnh Phú 821,0 60,0 60,0

Giấy CNQSDĐ 
số CT 03496

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho UBND xã tiếp nhận 
để làm Khu Thể thao thôn Vĩnh Phú;
Hiện nay thôn chưa có Khu Thể thao 
thôn Vĩnh Phú, do đó UBND xã đề 
xuất tiếp nhận để làm Khu Thể thao 

thôn Vĩnh Phú đảm bảo tiêu chí nông 
thôn mới nâng cao theo quy định tại 
Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL 

Điều chuyển

 

5 Trường Mẫu Giáo Cát Minh
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

5.1
Điểm trường Xuân An cũ, thôn Xuân 
An

517,0 77,0 77,0
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 

trạng xuống 
cấp hư hỏng

Điều chuyển cho UBND xã Cát Minh 
làm Nhà văn hoá kết hợp trụ sở thôn 

Xuân An;

Do Điểm trường này nằm kề bên khuôn 
viên Nhà văn thôn Xuân An, hiện nay 
UBND xã Cát Minh đang triển khai 

Công trình Nhà văn hoá kết hợp trụ sở 
thôn theo quy định NTM kiểu mẫu. 

Diện tích hiện trạng của Nhà văn hoá 
thôn còn nhỏ so với quy định 

(464,3m2), không đảm bảo để làm Nhà 
văn hoá kết hợp trụ sở thôn  (Theo quy 

định tại Thông tư 05/2014/TT-
BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 
VHTTDL thì diện tích đất Khu Nhà 

văn hóa thôn tối thiểu 300m2, Khu thể 
thao thôn tối thiểu 500m2, chưa kể diện 

tích sân bóng đá đơn giản)

Điều chuyển

6 Trường Mẫu Giáo Cát Sơn

6.1
Điểm trường Sơn Lâm, Thôn Hội 
Sơn 250,8 59,1 59,1

Giấy CNQSDĐ 
số CT03690

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng dạy học, 
ít học sinh nên 
sáp nhập điểm 
trường này về 
học tại điểm 
trường Sơn 
Tuyền thôn 

Hội Sơn, hiện 
chất lượng nhà 
sử dụng bình 

thường

Điều chuyển cho UBND xã tiếp nhận 
để làm Khu Thể thao thôn Hội Sơn;
Hiện nay thôn chưa có Khu Thể thao 

thôn Hội Sơn, do đó UBND xã đề xuất 
tiếp nhận để làm Khu Thể thao thôn 
Hội Sơn đảm bảo tiêu chí nông thôn 

mới nâng cao theo quy định tại Thông 
tư 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL 

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

6.2 Điểm trường Sơn Lặc, Thôn Hội Sơn 524,3 60,4 60,4
Giấy CNQSDĐ 

số CT03692

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng dạy học, 
ít học sinh nên 
sáp nhập điểm 
trường này về 
học tại điểm 
trường chính 
Thạch Bàn 

Tây, hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho UBND xã tiếp nhận 
để làm khu Thể thao thôn Hội Sơn;

Hiện nay thôn chưa có Khu Thể thao 
thôn Hội Sơn. Do đó, đề xuất điều 

chuyển cho UBND xã tiếp nhận để làm 
Khu Thể thao thôn Hội Sơn đảm bảo 
tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo 
quy định tại Thông tư 05/2014/TT-
BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 

VHTTDL

Điều chuyển

6.3
Điểm trường Sơn Lân, Thôn Thạch 
Bàn tây

350,7 81,7 81,7
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng dạy học, 
hiện trạng nhà 
sử dụng bình 

thường

Điều chuyển cho UBND xã tiếp nhận 
để làm Nhà văn hoá kết hợp với Khu 

thể thao thôn Thạch Bàn Tây;
Hiện nay thôn chưa có Khu thể thao. 
Điểm trường này nằm kề khuôn viên 
Nhà văn hoá thôn Thạch Bàn Tây có 

diện tích 864,4 m2, đề xuất điều chuyển 
cho UBND xã tiếp nhận để mở rộng 

diện tích bố trí khu thể thao thôn theo 
quy định tại Thông tư 05/2014/TT-
BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 

VHTTDL

Điều chuyển

7 Trường Mẫu Giáo Cát Thành
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

7.1
Điểm trường Chánh Hóa 1, Thôn 
Chánh Hóa

316,5 150,0 150,0 CT 02584 

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Thành 
sáp nhập làm Khu nhà văn hóa kết hợp 

Khu thể thao thôn Chánh Hóa;
Điểm trường này nằm kề bên khuôn 
viên Nhà văn hoá thôn Chánh Hóa 

(diện tích đất 426m2). Theo quy định 
tại Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL thì 

diện tích đất Khu Nhà văn hóa thôn tối 
thiểu 300m2, Khu thể thao thôn tối 
thiểu 500m2, chưa kể diện tích sân 

bóng đá đơn giản. Do đó, hiện trạng 
đất Nhà văn hoá vẫn còn nhỏ, chưa 
đảm bảo cho các hoạt động thể thao 

của thôn. 

Điều chuyển

7.2
Điểm trường Hóa Lạc 1, xã Cát 
Thành

149,1 64,4 64,4 GCN: CT02583

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho UBND xã để làm nhà 
sinh hoạt cộng đồng xóm của Khu dân 

cư Đồng Đá;
Theo qui định tại thông tư 05/2014/TT-

BVHTTDL ngày 30/05/2014 của Bộ 
VHTTDL thì các công trình thể thao có 
thể ở nhiều vị trí trên địa bàn thôn nên 

tiếp nhận để làm Khu thể thao thôn 
Hóa Lạc.

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

7.3
Điểm trường Hóa Lạc 2, xã Cát 
Thành

339,7 78,1 78,1 623

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Thành 
sáp nhập làm Khu nhà văn hóa kết hợp 

Khu thể thao thôn Hóa Lạc;
Điểm trường này nằm kề bên khuôn 

viên Nhà văn hoá thôn Hóa Lạc (diện 
tích đất 429,8m2). Theo quy định tại 
Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL thì 
diện tích đất Khu Nhà văn hóa thôn tối 

thiểu 300m2, Khu thể thao thôn tối 
thiểu 500m2, chưa kể diện tích sân 

bóng đá đơn giản. Do đó, hiện trạng 
đất Nhà văn hoá vẫn chưa đảm bảo cho 

các hoạt động thể thao của thôn.

Điều chuyển

8 Trường Mẫu Giáo Cát Hanh

8.1
Điểm trường Tân Hóa Nam (cũ), 
thôn Tân Hóa Nam

1.493,6 66,1 66,1
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Hanh 
tiếp nhận để sáp nhập làm Khu Nhà 

Văn hóa kết hợp Khu thể thao thôn Tân 
Hoá Nam;

Do Điểm trường này nằm sát khuôn 
viên Nhà văn hóa thôn, trong khi diện 
tích đất Khu nhà văn hoá không đảm 

bảo cho hoạt động thể thao (hiện trạng 
576,2m

2) theo quy định NTM nâng cao 
nên UBND xã xin tiếp nhận để làm 

Khu Nhà Văn hóa kết hợp Khu thể thao 
thôn Tân Hoá Nam  theo quy định tại 

Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL 

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

8.2
Điểm trường Chánh An, thôn Chánh 
An

1.011,5 62,3 62,3
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng;  hiện 

chất lượng nhà 
sử dụng bình 

thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Hanh 
tiếp nhận để sáp nhập làm Nhà Văn 

hóa kết hợp Khu thể thao thôn;
Do Điểm trường này nằm sát khuôn 

viên Nhà văn hóa thôn, trong khi diện 
tích đất Khu nhà văn hoá không đảm 

bảo cho hoạt động thể thao (hiện trạng 
467,6m

2) theo quy định NTM nâng cao 
nên UBND xã xin tiếp nhận để làm 
Nhà Văn hóa kết hợp Khu thể thao 

thôn theo quy định tại Thông tư 
05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL 

Điều chuyển

8.3
Điểm trường Vĩnh Long, thôn Vĩnh 
Long

570,3 65,6 65,6
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng;  hiện 

chất lượng nhà 
sử dụng bình 

thường

Điều chuyển cho UBND xã tiếp nhận 
để làm Nhà văn hóa thôn Vĩnh Long;
Do Điểm trường này nằm sát khuôn 

viên Nhà văn hóa thôn, trong khi diện 
tích đất Khu nhà văn hoá không đảm 

bảo cho hoạt động thể thao (hiện trạng 
963,5m

2) theo quy định NTM nâng cao 
nên UBND xã xin tiếp nhận để làm 

Khu Nhà Văn hóa kết hợp Khu thể thao 
thôn  theo quy định tại Thông tư 
05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL 

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

8.4
Điểm trường Vinh Kiên, thôn Vinh 
Kiên

778,5 64,0 64,0
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng;  hiện 

chất lượng nhà 
sử dụng bình 

thường

Điều chuyển cho UBND xã tiếp nhận 
để làm nhà văn hóa thôn Vĩnh Kiên;
Do Điểm trường này nằm sát khuôn 

viên Nhà văn hóa thôn, trong khi diện 
tích đất Khu nhà văn hoá không đảm 

bảo cho hoạt động thể thao (hiện trạng 
859,3m

2) theo quy định NTM nâng cao 
nên UBND xã xin tiếp nhận để làm 

Khu Nhà Văn hóa kết hợp Khu thể thao 
thôn theo quy định tại Thông tư 
05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL 

Điều chuyển

9 Trường Mẫu Giáo Cát Trinh

9.1
Điểm trường Phú Nhơn thôn Phú 
Nhơn 79,0 64,0 64,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Trinh 
mở rộng làm Nhà văn hoá thôn Phú 

Nhơn;
Do Điểm trường này nằm sát khuôn 

viên Nhà văn hóa thôn Phú Nhơn 
(chung lối đi và hàng rào bao quanh 
với nhà văn hóa thôn), trong khi diện 
tích đất Khu nhà văn hoá kết hợp khu 

thể thao không đảm bảo cho hoạt động 
thể thao theo quy định NTM nâng cao 

nên UBND xã xin tiếp nhận để làm 
Khu Nhà Văn hóa kết hợp Khu thể thao 

thôn Phú Nhơn  theo quy định tại 
Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL 

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

9.2
Điểm trường Xóm An Thành, Thôn 
An Đức 767,8 95,2 95,2

Giấy CNQSD 
đất số vào sổ 
CT04052 cấp 

ngày 

21/12/2016

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho 
UBND xã Cát Trinh 

làm Nhà Văn hóa kết hợp thể thao thôn 
An Đức;

Do Điểm trường này nằm sát khuôn 
viên Nhà văn hóa thôn An Đức, trong 
khi diện tích đất Nhà văn hoá kết hợp 
Khu thể thao thôn An Đức chưa đảm 
bảo cho hoạt động (diện tich khoảng 
591,7m

2)  theo quy định tại Thông tư 
05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL nên 
UBND xã xin tiếp nhận để làm Nhà 

Văn hóa kết hợp thể thao thôn.  

Điều chuyển

10 Trường Tiểu học số 2 Cát Khánh

10.1
Điểm trường Thắng Kiên, Thôn 
Thắng Kiên 1.653,6 298,0 298,0 CT 03421

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện 

trạng sử dụng 
bình thường

Điều chuyển cho UBND xã Cát Khánh 
làm trụ sở hoạt động của Trung tâm 

học tập cộng đồng xã; Quyết định số: 
10/VBHN-BGDĐT ngày 14/3/2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Trung tâm HTCĐ tại xã; Quyết 
định kiện toàn cán bộ quản lý Trung 

tâm HTCĐ xã số: 117/QĐ-UBND ngày 
23/01/2024 của UBND huyện Phù Cát

Điều chuyển

11 Trường Tiểu học Cát Sơn
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

11.1
Điểm trường Sơn Lãnh, Thôn Thạch 
bàn Tây

592,4 86,0 86,0
Giấy CNQDĐ 
số CT 03660

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Điều chuyển cho UBND xã tiếp nhận 
để làm Khu Thể thao thôn Thạch Bàn 

Tây;

Hiện nay thôn chưa có Khu Thể thao 
thôn Thạch Bàn Tây, do đó UBND xã 
đề xuất tiếp nhận để làm Khu Thể thao 
thôn Thạch Bàn Tây đảm bảo tiêu chí 

nông thôn mới nâng cao (Theo quy 
định tại Thông tư 05/2014/TT-

BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 
VHTTDL thì diện tích đất Khu Nhà 

văn hóa thôn tối thiểu 300m2, Khu thể 
thao thôn tối thiểu 500m2, chưa kể diện 

tích sân bóng đá đơn giản)

Điều chuyển

12 Trường Tiểu học Cát Thắng

12.1
Trường Tiểu học Cát Thắng (điểm 
trường Mỹ Bình) 1.461,9 100,0 100,0

Giấy CNQSD 
đất số: 

BY697672

Sự nghiệp 
Giáo dục - 

Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện 
trạng chất 

lượng nhà sử 
dụng bình 

thường

Điều chuyển cho UBND xã tiếp nhận 
để làm Khu thể thao thôn  Mỹ Bình;
Hiện nay thôn chưa có Khu Thể thao 

thôn Mỹ Bình, do đó UBND xã đề xuất 
tiếp nhận để làm Khu Thể thao thôn 
Mỹ Bình đảm bảo tiêu chí nông thôn 

mới nâng cao theo quy định tại Thông 
tư 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL 

Điều chuyển

III Huyện Hoài Ân

1 Trường Mầm non Ân Phong
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

1.1 Điểm trường Đội 8 An Hoà 469,4 44,0 44,0
Về đất: Số 
CT02087

Hoạt động 
sự nghiệp

 01 phòng học 
chất lượng nhà 

còn tốt, địa 
phương đã sử 
dụng làm nhà 
văn hoá thôn

Điều chuyển cho UBND xã Ân Phong 
làm nhà Văn hoá thôn An Hoà; vì 

mgười dân thôn An Hoà chưa có nhà 
văn hoá

Điều chuyển

1.2 Điểm trường Đội 1 An Đôn 178,4 44,0 44,0
Về đất: 

Số:CT02092
Hoạt động 
sự nghiệp

 01 phòng học 
chất lượng nhà 

còn tốt, địa 
phương đã sử 
dụng làm nhà 
văn hoá thôn

Điều chuyển cho UBND xã Ân Phong 
làm nhà Văn hoá thôn An Đôn; vì 

mgười dân thôn An Đôn chưa có nhà 
văn hoá

Điều chuyển

B

B.1 KHỐI TỈNH (1 cơ sở)

I Sở Giáo dục và Đào tạo

THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ (27 cơ sở)
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

1

Trường THPT Phan Bội Châu
02 Tăng Bạt Hổ, Phường Bồng Sơn, 
thị xã Hoài Nhơn)

3.140,0 1.109,0 2.665,0

Giấy CNQSDĐ 
số hồ sơ gốc 

T41.015.037/9

3 ngày 

15/11/2003 do 

UBND tỉnh cấp

Sử dụng làm 
công trình sự 

nghiệp

04 ngôi nhà sử 
dụng làm công 

trình sự 
nghiệp, hiện 

dôi dư, không 
sử dụng

- Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thay 
đổi từ hình thức giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang chuyển giao về UBND thị xã Hoài 

Nhơn quản lý, xử lý;
- UBND thị xã Hoài Nhơn đề nghị điều 
chuyển cho Trường THCS Bồng Sơn 
để cải tạo, sửa chữa làm cơ sở 2 của 
Trường để đảm bảo việc dạy và học, 

hiện tại cơ sở 1 của Trường chưa đảm 
bảo diện tích sử dụng. Việc tiếp nhận 

đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo quy 
định tại Thông tư số 13/2020/TT-

BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo

Điều chuyển cho 
Trường THCS 

Bồng Sơn

Nguồn vốn 
cải tạo, sửa 

chữa dự kiến 
bố trí từ 

nguồn vốn 
ngân sách thị 

xã Hoài 

Nhơn

B.2 KHỐI HUYỆN (26 cơ sở)
I Huyện Tuy Phước
1 Trường Mầm non Phước Sơn

1.1 Cụm xóm 4 Mỹ Cang 493,8 54,0 54,0 Chưa có sổ đỏ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

1 phòng học 
(không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà còn 
sử dụng bình 

thường)

Thay đổi từ hình thức giữ lại tiếp tục sử 
dụng sang điều chuyển;

Điều chuyển cho UBND xã Phước Sơn 
để mở rộng Nhà văn hoá thôn Mỹ Cang 

vì hiện tại cơ sở vật chất và diện tích 
không đủ chuẩn và gây khó khăn cho 
người dân đi sinh hoạt hội họp, đảm 
bảo tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

theo quy định tại Thông tư số 
05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

1.2 Cụm xóm 12 Lộc Thượng 988,7 48,0 48,0 Chưa có sổ đỏ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

1 phòng học 
(không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà đã 
xuống cấp)

Thay đổi từ hình thức giữ lại tiếp tục sử 
dụng sang điều chuyển;

Điều chuyển cho UBND xã Phước Sơn 
làm nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao 

thôn Lộc Thượng theo quy định tại tiêu 
chí số 6 (văn hoá)  Phụ lục II của 

Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 
09/4/2024 của UBND tỉnh Bình Định 

ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới  
nâng cao tỉnh Bình Định, giai đoạn 

2021-2025

Điều chuyển

Nguồn kinh 
phí xã hội 
hóa để cải 

tạo, sửa chữa 
khi được tiếp 

nhận; dự 
kiến thời 

gian đưa vào 
sử dụng năm 

2025

2 Trường Mầm non Phước Quang

2.1 Cụm Tri Thiện 750,0 90,0 90,0 Chưa có sổ đỏ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

1 phòng học 
(không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà còn 
sử dụng bình 

thường)

Thay đổi từ hình thức giữ lại tiếp tục sử 
dụng sang điều chuyển;

Điều chuyển cho UBND xã Phước 
Quang để mở rộng Nhà văn hoá thôn 
Tri Thiện vì hiện tại cơ sở vật chất và 
diện tích không đủ chuẩn và gây khó 
khăn cho người dân đi sinh hoạt hội 
họp, đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn 

mới kiểu mẫu theo quy định tại Thông 
tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

2.2 Cụm Lộc Ngãi 783,0 48,0 48,0 Chưa có sổ đỏ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

1 phòng học 
(không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà còn 
sử dụng bình 

thường)

Thay đổi từ hình thức giữ lại tiếp tục sử 
dụng sang điều chuyển;

Điều chuyển cho UBND xã Phước 
Quang để mở rộng Nhà văn hoá thôn 
Lộc Ngãi vì hiện tại cơ sở vật chất và 
diện tích không đủ chuẩn và gây khó 
khăn cho người dân đi sinh hoạt hội 
họp, đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn 

mới kiểu mẫu theo quy định tại Thông 
tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL

Điều chuyển

2.3 Cụm An Hòa 136,0 48,0 48,0 Chưa có sổ đỏ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

1 phòng học 
(không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà còn 
sử dụng bình 

thường)

Thay đổi từ hình thức giữ lại tiếp tục sử 
dụng sang điều chuyển;

Điều chuyển cho UBND xã Phước 
Quang làm địa điểm sinh hoạt cho 

người cao tuổi của thôn An Hòa theo 
quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 
số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 

của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật người cao tuổi

Điều chuyển

3 Trường Mầm non Phước Hòa
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

3.1 Cụm Kim Xuyên 335,9 52,0 52,0 Chưa có sổ đỏ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

1 phòng học 
(không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà đã 
xuống cấp, hư 

hỏng)

Thay đổi từ hình thức giữ lại tiếp tục sử 
dụng sang điều chuyển; 

Điều chuyển cho UBND xã Phước Hòa 
để mở rộng Nhà văn hoá thôn Kim 

Xuyên vì hiện tại cơ sở vật chất và diện 
tích không đủ chuẩn và gây khó khăn 
cho người dân đi sinh hoạt hội họp, 

đảm bảo tiêu chí nông thôn mới nâng 
cao theo quy định tại Thông tư số 

05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL

Điều chuyển

Vốn ngân 
sách xã bố trí 
cải tạo, sửa 

chữa khi tiếp 
nhận tài sản; 
dự kiến thời 
gian đưa vào 
sử dụng năm 

2025

3.2 Cụm Hữu Thành 126,9 48,0 48,0 Chưa có sổ đỏ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

1 phòng học 
(không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà có 
phần bị hư 

hỏng)

Thay đổi từ hình thức giữ lại tiếp tục sử 
dụng sang điều chuyển; 

Điều chuyển cho UBND xã Phước Hòa 
làm địa điểm sinh hoạt cho người cao 

tuổi của thôn Hữu Thành theo quy định 
tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật 
người cao tuổi

Điều chuyển

Vốn ngân 
sách xã bố trí 
cải tạo, sửa 

chữa khi tiếp 
nhận tài sản; 
dự kiến thời 
gian đưa vào 
sử dụng năm 

2025

4 Trường Mầm non Phước Thắng
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

4.1  Cụm An Lợi đội 7 1.080,0 90,0 90,0 Chưa có sổ đỏ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

1 phòng học 
(không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường)

Thay đổi từ hình thức giữ lại tiếp tục sử 
dụng sang điều chuyển; 

Hiện nay thôn An Lợi chưa có Khu thể 
thao, đo đó UBND xã Phước Thắng đề 
xuất tiếp nhận làm Khu thể thao thôn 

An Lợi đảm bảo tiêu chí nông thôn mới 
nâng cao theo quy định tại Thông tư số 

05/2014/TT-BVHTTDL ngày 

30/5/2014 của Bộ VHTTDL  (khu thể 
thao tối thiểu 500m2, chưa kể diện tích 

sân bóng đá đơn giản)

Điều chuyển

5 Trường Tiểu học số 2 Phước Hòa

5.1 Cụm Kim Đông 2.071,8 320,0 320,0
GCNQSDĐ số 

BI353009

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

5 phòng học 
(không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà vẫn 
còn sử dụng 

được nhưng có 
phần hư hỏng)

Thay đổi từ hình thức Giữ lại tiếp tục 
sử dụng sang Điều chuyển; 

Điều chuyển cho UBND xã Phước Hòa 
để bố trí làm Nhà văn hoá thôn Kim 

Đông vì hiện tại cơ sở vật chất và diện 
tích Nhà văn hóa cũ không đủ chuẩn và 

gây khó khăn cho người dân đi sinh 
hoạt hội họp và không đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao, theo quy định tại 
Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL

Điều chuyển

Vốn ngân 
sách xã bố trí 
cải tạo, sửa 

chữa khi tiếp 
nhận tài sản; 
dự kiến thời 
gian đưa vào 
sử dụng năm 

2025

6 Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

6.1 Cụm Tuân Lễ 2.364,9 192,0 192,0
GCNQSD đất 
số CT04395

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

3 phòng học 
(hiện trạng 

chất lượng nhà  
sử dụng bình 

thường)

Thay đổi từ hình thức giữ lại tiếp tục sử 
dụng sang điều chuyển; 

Điều chuyển cho Trường Mầm non 
Phước Hiệp quản lý sử dụng để tập 
trung trẻ các điểm phụ để đảm bảo 
công tác bán trú và nâng cao chất 

lượng giáo dục, đảm bảo quy định về 
số điểm trường theo quy định về trường 

chuẩn quốc gia của Bộ GD&ĐT

Điều chuyển

II Huyện Phù Cát

1 Trường Mẫu giáo Cát Thành

1.1
 Điểm trường Chánh Thiện 1, thôn 
Chánh Thiện 354,1 150,0 150,0

 GCNQSDĐ số 
CT02585 ngày 

15/01/2014

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

không sử dụng, 
chất lượng nhà 
sử dụng bình 

thường

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 
Thành bố trí làm Khu thể thao thôn;
Hiện nay thôn chưa có khu thể thao, 
tiếp nhận để bố trí khu thể thao thôn 

theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-
BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 

VHTTDL

Điều chuyển

2 Trường Mẫu giáo Cát Khánh

2.1
Điểm trường Thắng Kiên, thôn 
Thắng Kiên 2.345,0 172,4 172,4

Chưa có 
GCNQSDĐ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

Không sử dụng 
dạy học, chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường 

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 
Khánh để mở rộng Nhà văn hóa kết 

hợp khu thể thao;
Do Điểm trường này nằm sát khuôn 
viên Nhà văn hóa thôn Thắng Kiên,  

trong khi diện tích đất Khu nhà văn hoá 
không đảm bảo cho hoạt động thể thao 
(287,2m2) theo quy định nên UBND xã 
xin tiếp nhận để làm Khu Nhà Văn hóa 
kết hợp Khu thể thao thôn Thắng Kiên.  

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

2.2
Điểm trường Chánh Lợi 2, thôn 
Chánh Lợi 909,6 45,5 45,5

Chưa có 
GCNQSDĐ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

Không sử dụng 
dạy học, chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường 

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 

Khánh để làm Nhà văn hóa kết hợp khu 
thể thao thôn Chánh Lợi;

Thôn Chánh Lợi chưa có Nhà văn hoá 
và Khu thể thao thôn

Điều chuyển

2.3
Điểm trường Phú Dõng, thôn Phú 
Dõng

299,3 90,7 90,7
Chưa có 

GCNQSDĐ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

Không sử dụng 
dạy học, chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường 

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 

Khánh để làm khu Nhà văn hóa kết hợp 
Khu thể thao thôn Phú Dõng;

Điểm trường nằm sát khuôn viên Nhà 
văn hoá thôn (466,4m2

) nên UBND xã 

xin điều chuyển để làm khu Nhà văn 
hóa kết hợp Khu thể thao thôn Phú 

Dõng

Điều chuyển

2.4
Điểm trường An Nhuệ, thôn An 
Nhuệ 1.000,0 92,1 92,1

Chưa có 
GCNQSDĐ

Không sử dụng 
dạy học, chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường 

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 
Khánh để làm Khu Nhà văn hóa kết 

hợp Khu thể thao thôn An Nhuệ;
Thôn An Nhuệ chưa có Nhà văn hoá và 

Khu thể thao thôn

Điều chuyển

3 Trường Mẫu giáo Cát Minh

3.1
Điểm trường Đức Phổ 1 A, thôn Đức 
Phổ 1 500,0 77,0 77,0

Chưa có 
GCNQSDĐ

Không sử dụng 
dạy học, chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường 

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 

Minh làm Khu thể thao thôn
Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

3.2
Điểm trường Đức Phổ 1 B, thôn Đức 
Phổ 1 510,0 77,0 77,0

Chưa có 
GCNQSDĐ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

Không sử dụng 
dạy học, chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường 

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 

Minh làm Khu thể thao thôn;
Hiện nay thôn Đức Phổ 1 chưa có điểm 

vui chơi, thể dục thể thao phục vụ 
người dân. Do đó UBND xã tiếp nhận 
làm Khu thể thao thôn đảm bảo theo 
quy định tại Thông tư 05/2014/TT-
BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 

VHTTDL.

Điều chuyển

3.3
Điểm trường Đức Phổ 1 C, thôn Đức 
Phổ 1 396,0 77,0 77,0

Chưa có 
GCNQSDĐ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

Không sử dụng 
dạy học, chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường 

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 

Minh mở rộng khuôn viên nhà văn hoá 
thôn Đức Phổ 1;

Điểm trường này nằm sát khuôn viên 
Nhà văn hoá thôn (diện tích 200m2

), 

việc mở rộng khuôn viên  nhà văn hoá 
thôn Đức Phổ 1 là để đảm bảo diện tích 
tối thiểu nhà văn hóa theo quy định tại 

Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL 
ngày 30/5/2014 của Bộ VHTTDL

Điều chuyển

3.4 Điểm trường Gia Lạc, thôn Gia Lạc 500,0 58,0 58,0
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Không còn sử 
dụng; hiện 

trạng sử dụng 
bình thường

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 
Minh làm Khu thể thao thôn Gia Lạc;

Hiện nay thôn Gia lạc chưa có điểm vui 
chơi, thể dục thể thao phục vụ người 
dân. Do đó UBND xã tiếp nhận làm 
Khu thể thao thôn đảm bảo theo quy 

định tại Thông tư 05/2014/TT-
BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 

VHTTDL.

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

3.5
Điểm trường Trung Chánh 1, thôn 
Trung Chánh

480,0 77,0 77,0
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Không sử dụng 
dạy học, chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường 

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 
Minh làm Khu thể thao thôn Trung 

Chánh;

Hiện nay thôn Trung Chánh chưa có 
điểm vui chơi, thể dục thể thao phục vụ 
người dân. Do đó UBND xã tiếp nhận 
làm Khu thể thao thôn đảm bảo theo 
quy định tại Thông tư 05/2014/TT-
BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 

VHTTDL.

Điều chuyển

3.6
Điểm trường Trung Chánh 2, thôn 
Trung Chánh

494,7 96,0 96,0
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Không sử dụng 
dạy học, chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường 

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 
Minh làm Khu thể thao thôn Trung 

Chánh;

Hiện nay thôn Trung Chánh chưa có 
điểm vui chơi, thể dục thể thao phục vụ 
người dân. Do đó UBND xã tiếp nhận 
làm Khu thể thao thôn đảm bảo theo 
quy định tại Thông tư 05/2014/TT-
BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 

VHTTDL.

Điều chuyển

3.7
Điểm trường Trung An 1, thôn 
Trung An

380,0 82,3 82,3
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Không sử dụng 
dạy học, chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường 

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 

Minh làm Khu thể thao thôn Trung An;
Hiện nay thôn Trung An chưa có điểm 

vui chơi, thể dục thể thao phục vụ 
người dân. Do đó UBND xã tiếp nhận 
làm Khu thể thao thôn đảm bảo theo 
quy định tại Thông tư 05/2014/TT-
BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 

VHTTDL.

Điều chuyển
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

3.8
Điểm trường Trung An 2, thôn 
Trung An

483,1 97,8 97,8
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

Không sử dụng 
dạy học, chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường 

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho UBND xã Cát 

Minh làm Khu thể thao thôn Trung An;
Hiện nay thôn Trung An chưa có điểm 

vui chơi, thể dục thể thao phục vụ 
người dân. Do đó UBND xã tiếp nhận 
làm Khu thể thao thôn đảm bảo theo 
quy định tại Thông tư 05/2014/TT-
BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ 

VHTTDL.

Điều chuyển

4 Trường Mẫu giáo Cát Tài

4.1
Điểm trường Chánh Danh, thôn 
Chánh Danh

1.203,3 129,0 129,0
Chưa có 

GCNQSDĐ

Nhà nước 
giao sử dụng 

cho hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

không sử dụng, 
chất lượng nhà 
sử dụng bình 

thường

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục sử dụng 
sang Điều chuyển cho Trường Tiểu học 

Cát Tài sử dụng cho hoạt động sự 
nghiệp giáo dục;

Do điểm trường nằm sát Tường TH Cát 
Tài nên tiếp nhận để mở rộng khuôn 

viên Trường Tiểu học Cát Tài 

Điều chuyển

III Huyện An Lão

1 Trường Mẫu giáo An Trung

1.1 Nhà lớp học thôn 6, An Trung 989,0 115,0 115,0
Chưa có 

GCNQSDĐ

Cơ sở hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

Đang bỏ trống. 
Xuống cấp, hư 
hỏng nhẹ, có 
khả năng sửa 
chữa, khắc 

phục. Trường 
không có nhu 

cầu sử dụng

Điều chuyển cho UBND xã An Trung 
quản lý sử dụng để bố trí Nhà tạm lánh 

phòng chống bạo lực gia đình xã An 
Trung. 

Theo Kế hoạch được duyệt, năm 2025 
UBND xã An Trung đạt chuẩn nông 
thôn mới. Nhà tạm lánh phòng chống 

bạo lực gia đình xã là một trong những 
tiêu chí chấm điểm đạt NTM.

Điều chuyển

UBND 

huyện sẽ bố 
trí kinh phí 

cải tạo, sửa 
chữa để đảm 
bảo sử dụng

2 Trường Tiểu học An Hưng
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Đất

Ghi chú

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của
cơ quan, tổ chức, đơn vị và

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

2.1 Điểm trường thôn 4, An Hưng 1.400,0 105,6 105,6
Chưa có 

GCNQSDĐ

Cơ sở hoạt 
động sự 

nghiệp giáo 
dục

Đang bỏ trống. 
Xuống cấp, hư 
hỏng nhẹ, có 
khả năng sửa 
chữa, khắc 

phục. Trường 
không có nhu 

cầu sử dụng

Điều chuyển cho UBND xã An Hưng 
quản lý sử dụng để bố trí Nhà tạm lánh 

phòng chống bạo lực gia đình xã An 
Hưng. 

Theo Kế hoạch được duyệt, năm 2025 
UBND xã An Hưng đạt chuẩn nông 

thôn mới. Nhà tạm lánh phòng chống 
bạo lực gia đình xã là một trong những 

tiêu chí chấm điểm đạt NTM.

Điều chuyển

UBND 

huyện sẽ bố 
trí kinh phí 

cải tạo, sửa 
chữa để đảm 
bảo sử dụng
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9

A

I Thành phố Quy Nhơn
1 UBND phường Đống Đa

1.1
Lớp mẫu giáo khu phố 6, hẻm 720 
Trần Hưng Đạo 65,5 0,0 0,0

Chưa có 
giấy CN

Hoạt động sự 
nghiệp

Phần diện tích 
đất mà cô giáo 
sử dụng để xây 

dựng nhà ở 
trước năm 2004, 
có lối đi riêng, 
không che chắn 

mặt tiền của 
điểm trường, 

theo quy hoạch 
là đất ở

Chuyển giao về địa phương 
quản lý, xử lý (thực hiện 

giao đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai)

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

2 Trường Mẫu giáo Đống Đa

Phụ lục số 03
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ THEO HÌNH THỨC CHUYỂN GIAO VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ,

 XỬ LÝĐỐI VỚI 22 CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /       /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT MỚI (15 cơ sở)

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1

Số: 4114/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2024-11-28T16:20:02+07:00



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

2.1
Lớp mẫu giáo khu phố 5, hẻm 29 
đường 1/5, phường Đống Đa 99,5 0,00 0,00

Chưa có 
giấy CN

Hoạt động sự 
nghiệp

Phần diện tích 
đất mà cô giáo 
sử dụng để xây 

dựng nhà ở 
trước năm 2004, 
có lối đi riêng, 
không che chắn 

mặt tiền của 
điểm trường, 

theo quy hoạch 
là đất ở

Chuyển giao về địa phương 
quản lý, xử lý (thực hiện 

giao đất theo quy định của 
pháp luật về đất đai)

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

II Huyện Phù Cát

1 Trường Mẫu Giáo Cát Tài 

1.1
Điểm trường Vĩnh Thành, thôn Vĩnh 
Thành

1.207,4 55,0 55,0

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện chất 
lượng nhà đã 
xuống cấp, hư 

hòng

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý; 

Điểm trường này nằm phía 
đối diện với Nhà văn hoá 

thôn và nằm trong quy 
hoạch xây dựng Tuyến 
đường từ chợ Gồm đến 
đầm Đề Gi nên đề nghị 

chuyển giao về địa phương 
quản lý để trước mắt làm 

Khu thể thao thôn đảm bảo 
tiêu chí nông thôn mới 

nâng cao năm 2024, sau 
này sẽ thu hồi đất để làm 

đường. 

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

2 Trường Mẫu Giáo Cát Tường

2.1
Điểm trường Chánh Lý, thôn Chánh 
Lý

413,3 25,0 25,0

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện chất 

lượng nhà 
xuống cấp, hư 

hỏng 

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý;

Hiện trạng nằm giữa đất lúa 
và đất nông nghiệp. Do đó, 
theo quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất đến năm 2030 
cũng không bố trí hay quy 

hoạch nên UBND xã không 
thể quy hoạch các công 

trình công cộng, không bán 
đấu giá quyền sử dụng đất 
nên đề nghị điều chuyển về 
cho địa phương để quản lý, 

xử lý. 

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

2.2
Điểm trường Chánh Hòa, thôn Chánh 
Hòa

324,0 48,0 48,0

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện chất 

lượng nhà 
xuống cấp, hư 

hỏng 

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý;

Hiện trạng nằm sát khuôn 
viên Miếu của người dân 
quản lý. Do đó, theo quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất đến năm 2030 cũng 

không bố trí hay quy hoạch 
nên UBND xã không thể 
quy hoạch các công trình 
công cộng, không bán đấu 
giá quyền sử dụng đất nên 
đề nghị điều chuyển về cho 
địa phương để quản lý, xử 

lý. 

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

2.3 Điểm trường Phú Hòa, thôn Phú Gia 855,8 87,0 87,0

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện chất 

lượng nhà 
xuống cấp, hư 

hỏng 

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý;

Hiện trạng trong khuôn 
viên trường nằm giữa cánh 
đồng ruộng bao quanh, có 
01 ngôi mộ của người dân 
quản lý từ xưa, diện tích 
còn lại rất nhỏ. Do đó, 

Theo quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất đến năm 2030 
cũng không bố trí hay quy 

hoạch nên UBND xã không 
thể quy hoạch các công 

trình công cộng, không bán 
đấu giá quyền sử dụng đất 
nên đề nghị điều chuyển về 
cho địa phương để quản lý, 

xử lý. 

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

2.4
Điểm trường Xuân Quang II, thôn 
Xuân Quang

84,2 48,0 48,0

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng xuống cấp, 
hư hỏng

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý;

Hiện trạng diện tích đất 
trong khuôn viên trường 

quá nhỏ. Do đó, Theo quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất đến năm 2030 cũng 

không bố trí hay quy hoạch 
nên UBND xã không thể 
quy hoạch các công trình 
công cộng, không bán đấu 
giá quyền sử dụng đất nên 
đề nghị điều chuyển về cho 
địa phương để quản lý, xử 

lý. 

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

3 Trường Mẫu Giáo Cát Khánh

3.1
Điểm trường Ngãi An Tây, Thôn Ngãi 
An

371,4 74,9 74,9

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng dạy học, 
sáp nhập điểm 
trường này về 
học tại điểm 
trường chính 

thôn Ngãi An; 

hiện chất lượng 
nhà đã xuống 

cấp

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý;

Đề xuất thanh lý để quy 
hoạch làm công viên cây 
xanh tạo cảnh quan môi 

trường thôn Ngãi An. Dự 
kiến điều chỉnh quy hoạch 

và đưa vào kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

4 Trường Mẫu Giáo Cát Trinh

4.1
Điểm trường Xóm Nam, Thôn Phong 
An

185,8 81,2 81,2

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, đã xuống 
cấp hư hỏng, 
không còn sử 

dụng được nữa

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý; 

Đề xuất thanh lý để quy 
hoạch làm công viên cây 
xanh tạo cảnh quan môi 

trường thôn Phong An. Dự 
kiến điều chỉnh quy hoạch 

và đưa vào kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

4.2
Điểm trường Xóm Trung, Thôn Phong 
An

400,4 81,2 81,2

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, đã xuống 
cấp hư hỏng, 
không còn sử 

dụng được nữa

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý;

Đề xuất thanh lý để quy 
hoạch làm công viên cây 
xanh, khu vui chơi công 
đồng, tạo cảnh quan môi 

trường thôn Phong An. Dự 
kiến điều chỉnh quy hoạch 

và đưa vào kế hoạch sử 
dụng đất năm 2026

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

4.3
Điểm trường Xóm Tân, Thôn Phong 
An

216,4 81,2 81,2

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, đã xuống 
cấp hư hỏng, 
không còn sử 

dụng được nữa

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý;

Đề xuất thanh lý để quy 
hoạch làm công viên cây 
xanh, khu vui chơi công 
đồng, tạo cảnh quan môi 

trường thôn Phong An. Dự 
kiến điều chỉnh quy hoạch 

và đưa vào kế hoạch sử 
dụng đất năm 2026

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

4.4
Điểm trường Xóm Bắc, Thôn Phong 
An

524,7 81,2 81,2

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, đã xuống 
cấp hư hỏng, 
không còn sử 

dụng được nữa

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý;

Đề xuất thanh lý để quy 
hoạch làm công viên cây 
xanh, khu vui chơi công 
đồng, tạo cảnh quan môi 

trường thôn Phong An. Dự 
kiến điều chỉnh quy hoạch 

và đưa vào kế hoạch sử 
dụng đất năm 2026

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

5 Trường Tiểu học Cát Tài
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

5.1
Điểm trường Vĩnh Thành, Thôn Vĩnh 
Thành

4.717,6 572,0 572,0

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý;

Địa phương ko có nhu cầu 
sử dụng vào mục đích công 

cộng, hiện trạng chưa có 
quy hoạch, chưa có kế 

hoạch sử dụng đất đến năm 
2030.Do đó, đề xuất 

chuyển giao về cho UBND 
xã quản lý và tạm thời cho 
Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện tạm sử dụng để phục 
vụ dạy và học cho các xã 
nằm ở xa Trung tâm thị 

trấn Ngô Mây nên các xã 
nằm xa trung tấm gặp khó 
khăn cho việc dạy và học 

cho các em học sinh

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

5.2 Điểm trường Thái Phú, Thôn Thái Phú 1.611,7 171,0 171,0

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý;

Điểm trường Thái Phú nằm 
giữa cánh đồng, quy hoạch 
sử dụng đất đến năm 2030 
cũng không bố trí hay quy 

hoạch.

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

6 Trường Tiểu học Cát Hải
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

6.1
Điểm trường Chánh Oai  (cũ), Thôn 
Chánh Oai

1.623,0 240,0 240,0

Chưa có 
Giấy 

CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện chất 
lượng nhà sử 

dụng bình 
thường

Chuyển giao về địa phương 
để quản lý, xử lý;

Theo bản đồ quy hoạch 
Quyết định số 1477/QĐ-

UBND ngày 21/4/2020 của 
UBND tỉnh về việc phê 
duyệt đồ án quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2.000 

Phân khu 2- Khu trung tâm 

đô thị du lịch biển, Khu 
vực phía Nam vùng đầm 
Đề Gi, huyện Phù Cát. Vị 
trí này qui hoạch đất công 
cộng. (Ký hiệu CC-07). 

Hiện tại khu đất này nằm 
trong Dự án: Tiểu khu đô 
thị 2.8 phân khu 2 – Khu 
đô thị du lịch biển Nam 

vùng đầm Đề Gi. 

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

B

B1 KHỐI TỈNH (2 cơ sở)

I Sở Y tế

1 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ  (7 cơ sở)
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1.1

Văn phòng Trung tâm Y tế thị xã 
Hoài Nhơn
(Khu phố 7, Phường Tam Quan, Hoài 
Nhơn)

3.846,70 2.830,00 2.830,00

GCN: 

BU491726 

ngày 

24/9/2014 

Sử dụng làm 
công trình sự 

nghiệp

Dự kiến quý 
I/2025 chuyển 
sang hoạt động 
tại cơ sở mới 
nên sẽ dôi dư

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục 
sử dụng sang Chuyển giao 
về địa phương để quản lý, 

xử lý;
UBND thị xã Hoài Nhơn 
đề nghị tiếp nhận để quy 
hoạch làm khu vui chơi, 
giải trí công cộng - Hoa 
viên khu phố 7, phường 

Tam Quan

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

II Sở Nông nghiệp và PTNT

1
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật Bình Định

1.1
Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
Hoài Ân 
(Xã Ân Phong, huyện Hoài Ân)

750,00 161,00 161,00 Không có

Sử dụng làm 
công trình sự 

nghiệp

Dôi dư không 
sử dụng

Thay đổi từ Thu hồi sang 
Chuyển giao về địa phương  
quản lý, xử lý (quy hoạch 

mở rộng nghĩa trang liệt sỹ)

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

B2 KHỐI HUYỆN (5 cơ sở)

I Huyện Tuy Phước

1 Trường Tiểu học số 2 Phước An

11



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1.1 Điểm Thanh Huy 2 1126,3 256,0 256,0

GCNQSD 

đất số 
BK001122

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

4 phòng học 
(không còn sử 

dụng, chất 
lượng nhà đã 
xuống cấp, hư 

hỏng)

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục 
sử dụng sang Chuyển giao 
về địa phương, quản lý, xử 

lý;

Hiện trạng nằm sát gò (Gò 
Chùa). Do đó theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất đến năm 2030 UBND 
xã Phước An cũng không 
bố trí hay quy hoạch nên 
UBND xã không thể quy 

hoạch các công trình công 
cộng, không bán đấu giá 
quyền sử dụng đất nên đề 
nghị chuyển giao về địa 

phương để quản lý, xử lý

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

II Huyện Phù Cát

1 Trường Mẫu giáo Cát Khánh

12



Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1.1
Điểm trường Chánh Lợi 1, thôn Chánh 
Lợi 1.394,6 72,7 72,7

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo Không sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục 
sử dụng sang Chuyển giao 
về địa phương để quản lý, 

xử lý;
Quy hoạch làm công viên 

cây xanh tạo cảnh quan môi 
trường thôn Chánh Lợi. Dự 
kiến điều chỉnh quy hoạch 

và đưa vào kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

1.2
Điểm trường Chánh Lợi 3, thôn Chánh 
Lợi 414,4 56,5 56,5

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo Không sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục 
sử dụng sang Chuyển giao 
về địa phương để quản lý, 

xử lý;
Quy hoạch làm công viên 

cây xanh tạo cảnh quan môi 
trường thôn Chánh Lợi. Dự 
kiến điều chỉnh quy hoạch 

và đưa vào kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý
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Đất Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ pháp 

lý

Mục đích sử 
dụng của cơ sở 
nhà, đất được 
giao/ cho thuê

Hiện trạng sử 
dụng

Phương án đề xuất của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị và 

Sở Tài chính

Phương án phê 
duyệt của UBND 

tỉnh

1.3 Điểm trường Phú Long, thôn Phú Long 558,8 70,7 70,7
Chưa có 

GCNQSDĐ
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo Không sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục 
sử dụng sang Chuyển giao 
về địa phương để quản lý, 

xử lý;
Đề xuất thanh lý để quy 
hoạch làm công viên cây 
xanh tạo cảnh quan môi 

trường thôn Phú Long. Dự 
kiến điều chỉnh quy hoạch 

và đưa vào kế hoạc sử dụng 
đất năm 2025

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý

1.4
Điểm trường Ngãi An Đông, thôn Ngãi 
An

954,2 75,3 75,3
Chưa có 

GCNQSDĐ
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo Không sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp tục 
sử dụng sang Chuyển giao 
về địa phương để quản lý, 

xử lý;
Quy hoạch làm công viên 

cây xanh tạo cảnh quan môi 
trường thôn Ngãi An. Dự 
kiến điều chỉnh quy hoạch 

và đưa vào kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025

Chuyển giao về địa 
phương quản lý, xử lý
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

A

A.1 KHỐI TỈNH (2 cơ sở)

I Sở Văn hóa và Thể thao

1
Cơ sở, nhà đất của Trung tâm 
Phát hành Phim Chiếu bóng cũ

1.1 số 120 Lê Lợi, TP. Quy Nhơn 874,5 874,5 1.659,8 Không có

Sử dụng làm 
công trình sự 

nghiệp

01 ngôi nhà 

dôi dư, không 
còn nhu cầu 
sử dụng; đã 
hết thời hạn 
liên doanh, 

liên kết từ 
ngày 

01/01/2023

Thu hồi

Thu hồi
(cơ sở nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Trung tâm Phát triển 
tỉnh để đấu giá cơ sở 

nhà, đất theo quy định 
của pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi
(cơ sở nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Trung tâm Phát triển 
tỉnh để đấu giá cơ sở 

nhà, đất theo quy định 
của pháp luật về đất 

đai)

Phụ lục số 04
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ THEO HÌNH THỨC THU HỒI VÀ GIAO CHO TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT QUẢN LÝ,

  ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI 99 CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT HIỆN DÔI DƯ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /       /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT MỚI (49 cơ sở)

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

1

Số: 4114/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2024-11-28T16:19:45+07:00



Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

1.2 số 120 Trần Phú, Thị xã An Nhơn 1.144,0 529,9 529,9 Không có

Sử dụng làm 
công trình sự 

nghiệp

01 ngôi nhà 

đang hoạt 
động liên 
doanh liên 

kết; đã hết 
thời hạn liên 
doanh, liên 

kết từ ngày 
01/01/2017, 

hiện nay vẫn 
đang liên 

doanh, liên 

kết mà không 
có văn bản 
đồng ý cho 
gia hạn của 
UBND tỉnh

Thu hồi

Thu hồi
(cơ sở nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Trung tâm Phát triển 
tỉnh để đấu giá cơ sở 

nhà, đất theo quy định 
của pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi
(cơ sở nhà, đất sau thu 

hồi được giao cho 
Trung tâm Phát triển 
tỉnh để đấu giá cơ sở 

nhà, đất theo quy định 
của pháp luật về đất 

đai)

A.2 KHỐI HUYỆN (47 cơ sở)

I Thành phố Quy Nhơn

1 UBND xã Phước Mỹ

1.1
Trường Mẫu giáo xóm 1 Thanh 
Long

237,0 62,5 62,5 Không

Hoạt động sự 
nghiệp giáo 

dục

01 ngôi nhà, 

không sử 
dụng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

thành phố quản lý, đấu 
giá theo pháp luật về 

đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

thành phố quản lý, đấu 
giá theo pháp luật về 

đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất thành phố 

quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

2 UBND xã Nhơn Hải
2



Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

2.1 Trụ sở thôn Hải Đông 75,5 75,5 75,5  Không Trụ sở thôn
Xuống cấp 
không sử 

dụng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

thành phố quản lý, đấu 
giá theo pháp luật về 

đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

thành phố quản lý, đấu 
giá theo pháp luật về 

đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất thành phố 

quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

2.2 Trụ sở thôn Hải Nam 163,9 163,9 163,9  Không Trụ sở thôn
Xuống cấp 
không sử 

dụng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

thành phố quản lý, đấu 
giá theo pháp luật về 

đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

thành phố quản lý, đấu 
giá theo pháp luật về 

đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất thành phố 

quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

II Huyện An Lão
1 UBND huyện An Lão

1.1
Trụ sở cũ Chi cục thuế huyện An 
Lão

158,1 130,5 350,0

 Giấy CNQSĐ 
số T00044 

QSDĐ/UBT 
do Chủ tịch 
UBND tỉnh 

cấp ngày 
31/12/2003 

Nhà khách 

UBND huyện

01 ngôi nhà 

xuống cấp, 
không sử 

dụng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

III Huyện Vĩnh Thạnh
1 UBND xã Vĩnh Hảo

3



Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

1.1

Trường Tiểu học Vĩnh Hảo (Điểm 
trường Tà Điệk, dãy nhà 02 phòng 
học)

194,0 64,0 64,0 Không có
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Dãy nhà 02 

phòng học, 
không sử 

dụng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

2
Trường Mầm non thị trấn Vĩnh 
Thạnh

2.1

Điểm lẻ (Định Thiền 2), thị trấn 
Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, 
tỉnh Bình Định

292,1 80,0 80,0
Chưa cấp sổ 

đỏ
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

01 ngôi cấp 4 
không sử 

dụng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
3 UBND xã Vĩnh Thịnh

3.1 Nhà văn hóa thôn Vĩnh Thái 254,2 43,7 43,7

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất số: 

CT02079

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

01 ngôi nhà 

cấp IV bị hư 
hỏng, xuống 

cấp, không sử 
dụng 

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
4 UBND xã Vĩnh Hảo

4.1
Trụ sở Ban Dân tộc Định canh - 
Định cư huyện (cũ), thôn Định Tam 760,0 60,6 60,6 Không có

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

01 ngôi nhà 

cấp IV bị hư 
hỏng, xuống 

cấp, không sử 
dụng 

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

4



Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

4.2
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 
UBND huyện (cũ), thôn Định Tam 670,0 250,0 250,0 Thất lạc Trụ sở làm việc

01 ngôi nhà 

cấp IV bị hư 
hỏng, xuống 
cấp, để trống 

không sử 
dụng 

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
5 UBND xã Vĩnh Thịnh

5.1
Đất cơ sở nhà văn hóa thôn Vĩnh 
Trường 367,3 0,0 0,0

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất số: 

CT02077

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục
Đất trống

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

6
Trường Mầm non TT Vĩnh 
Thạnh

6.1

Điểm lẻ (Định Bình), thị trấn Vĩnh 
Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 
Bình Định

587,3 99,8 99,8

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất số: 
BY227150 

ngày 

03/3/2015

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

01 ngôi nhà 

cấp IV bị hư 
hỏng, xuống 
cấp, để trống 

không sử 
dụng 

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

6.2

Điểm lẻ (Định Tố), thị trấn Vĩnh 
Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 
Bình Định

1.900,1 169,0 169,0
Chưa cấp sổ 

đỏ

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

01 ngôi nhà 

cấp IV bị hư 
hỏng, xuống 
cấp, để trống 

không sử 
dụng 

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

5



Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

6.3 Điểm lẻ (Định Thiền 1) 377,8 63,8 63,8

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất số: 
BP939532 

ngày 

10/01/2014

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

01 ngôi nhà 

cấp IV bị hư 
hỏng, xuống 
cấp+H46 ,để 
trống không 

sử dụng 

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
IV Huyện Hoài Ân
1 Trường Mầm non Ân Tín

1.1 Đội 1 Vạn Hội 175,0 59,9 59,9 Không có
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

hiện nay đang 
để trống, 
không sử 
dụng, nhà 

xuống cấp, hư 
hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

1.2 Đội 3 Vĩnh Đức 212,0 43,4 43,4 Không có
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

hiện nay đang 
để trống, 
không sử 
dụng, nhà 

xuống cấp, hư 
hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
2 Trường Mầm non Ân Phong

2.1 Điểm trường Đội 4,5 An Thiện 214,3 100,0 100,0
Về đất: Số: 
CT02089

Hoạt động sự 
nghiệp

hiện nay đang 
để trống, 
không sử 
dụng, nhà 

xuống cấp, hư 
hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

6



Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

2.2 Điểm trường Đội 2,3 An Chiểu 141,7 70,0 70,0
Về đất: 

Số:CT02093
Hoạt động sự 

nghiệp

hiện nay đang 
để trống, 
không sử 
dụng, nhà 

xuống cấp, hư 
hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
3 Trường Mầm non Ân Hữu

3.1 Điểm Đội 6 Phú Văn 224,0 46,9 46,9 Không có 

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 

dụng, nhà 
xuống cấp, hư 

hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

3.2 Điểm Đội 7 Phú Văn 203,0 47,6 47,6 Không có 

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 

dụng, nhà 
xuống cấp, hư 

hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

3.3 Điểm Đội 2 Hà Đông 256,0 90,0 90,0 Không có 

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 

dụng, nhà 
xuống cấp, hư 

hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

7



Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

3.4 Điểm Đội 3 Hà Đông 253,5 47,6 47,6 Không có 

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 

dụng, nhà 
xuống cấp, hư 

hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
4 Trường Mẫu giáo Vùng cao

4.1 T6 Đak Mang 204,0 40,0 40,0 Không có 

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

01 phòng học 
không sử 
dụng, nhà 

xuống cấp, hư 
hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
5 Trường Mầm non Ân Phong

5.1 Điểm trường Đội 9 An Hoà 132,6 0,0 0,0
Về đất: Số 
CT02086

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

Đã thanh lý 
nhà, đất trống

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

5.2 Điểm trường Đội 7 An Hoà 1.242,4 44,0 44,0
Về đất: 

Số:CT02088

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 

dụng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

8



Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

5.3 Điểm trường Đội 2,3 An Thiện 803,8 57,0 57,0
Về đất: Số: 
CT02090

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 

dụng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

5.4 Điểm trường Đội 6 Linh Chiểu 511,6 54,8 54,8
Về đất: Số: 
CT02091

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 

dụng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

5.5 Điểm trường Đội 4,5 An Hậu 392,2 0,0 0,0
Về đất: 

Số:CT02094

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

Đã thanh lý 
nhà, đất trống

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

5.6 Điểm trường Đội 1 An Chiểu 396,8 51,1 51,1
Về đất: 

Số:CT02095

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 

dụng

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

5.7 Điểm trường Đội 6,7 An Hậu 694,9 0,0 0,0
Về đất: 

Số:CT02096

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

Đã thanh lý 
nhà, đất trống

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

6 Trường Mầm non Ân Hữu

6.1 Điểm Đội 5 Hội Nhơn 891,0 49,0 49,0 Không có 

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 
dụng, hư hỏng 

nặng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

6.2 Điểm Đội 2 Liên Hội 421,0 56,3 56,3 Không có 

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 
dụng, hư hỏng 

nặng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
7 Trường Mầm non Ân Tín

7.1 Điểm đội 7 thôn Vạn Hội I 460,0 41,5 41,5 Không có 

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 

dụng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

7.2 Điểm đội 6, 8 Thanh Lương 1.160,0 33,6 33,6 Không có 

Cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

giáo dục

 01 phòng học 
không còn sử 

dụng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
V Huyện Phù Cát
1 Trường Mẫu Giáo Cát Nhơn

1.1
Điểm trường Đại Hào, Thôn Đại 
Hào

1.019,9 100,2 100,2
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 
chất lượng 

nhà sử dụng 
bình thường 

(nằm sát 
khuôn viên 

Trường TH 
Cát Nhơn 

điểm trường 
Đại Hào)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

2 Trường Mẫu Giáo Cát Tường

2.1
Điểm trường Xóm mới, thôn Xuân 
An

423,0 87,0 87,0
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện 
chất lượng 

nhà sử dụng 
xuống cấp, hư 

hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
3 Trường Mẫu Giáo Cát Hưng
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

3.1
Điểm trường Mỹ Long, thôn Mỹ 
Long

440,0 45,0 45,0
Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện 
chất lượng 

nhà sử dụng 
bình thường

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

3.2
Điểm trường Hội Lộc, thôn Hội 
Lộc 630,0 45,0 45,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện 
chất lượng 

nhà sử dụng 
bình thường

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
4 Trường Mẫu Giáo Cát Thắng

4.1
Điểm trường Mỹ Bình, Thôn Mỹ 
Bình

645,6 46,0 46,0

Giấy 
CNQSDĐ số 

CT 03497

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện 
chất lượng 

nhà sử dụng 
bình thường

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

4.2
Điểm trường Thôn Vĩnh Phú 2, 
Thôn Vĩnh Phú 500,0 45,0 45,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện 
chất lượng 

nhà sử dụng 
bình thường

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
5 Trường Mẫu Giáo Cát Hanh
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

5.1
Điểm trường Tân Hóa Bắc, thôn 
Tân Hóa Bắc 440,8 40,0 40,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng;  hiện 
chất lượng 

nhà sử dụng 
bình thường

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

5.2
Điểm trường  Khánh Phước Tây, 
thôn Khánh Phước 740,5 40,0 40,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng;  hiện 
chất lượng 

nhà sử dụng 
bình thường

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
6 Trường Tiểu học Cát Tài

6.1
Điểm trường Phú Hiệp, Thôn Phú 
Hiệp 4.544,5 198,0 198,0

Chưa có Giấy 
CNQSD đất

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 
chất lượng 

nhà sử dụng 
bình thường

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

7 Trường Tiểu học số 1 Cát Tường

7.1
Điểm trường Xuân Quang Đông, 
Thôn Xuân Quang

1.124,3 289,0 289,0

Giấy 
CNQSDĐ số 

CT 03659

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; đã 

xuống cấp hư 
hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
8 Trường Tiểu học Cát Nhơn
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

8.1
Điểm trường Đại Hào, Thôn Đại 
Hào

4.381,0 768,0 768,0
Giấy CNQDĐ 
số CT 03404

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng, hiện 
chất lượng 

nhà sử dụng 
bình thường 

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
VI Huyện Phù Mỹ
1 Trường Mẫu giáo Mỹ Hòa

1.1 Điểm trường Phước Thọ 341,8 45,0 45,0
Trích lục bản 

đồ
 Cơ sở giáo 
dục, đào tạo 

Từ năm học 
2019-2020 

điểm trường lẻ 
thôn Phước 

Thọ không sử 
dụng, đã 

xuống cấp hư 
hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

2 Trường Tiểu học Mỹ Tài

2.1 Điểm phụ thôn Mỹ Hội 2 8.922,0 112,0 112,0

GCNQSDĐ 
số AM 

625437 ngày 
26/6/2008

 Cơ sở giáo 
dục, đào tạo 

Từ năm học 
2013-2014 

Trường TH 
Mỹ Tài không 

sử dụng, đã 
xuống cấp hư 

hỏng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

3 Trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

3.1 Điểm trường thôn Hòa Hội Nam 1.574,1 192,0 192,0

Giấy chứng 
nhận QSDĐ 

số BU 491702 
ngày 

24/9/2014

 Cơ sở giáo 
dục, đào tạo 

điểm trường 
không sử 

dụng từ năm 
2011

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
B

B.1 KHỐI TỈNH (8 cơ sở)
I Sở Nông nghiệp và PTNT
1 Trung tâm Khuyến nông

1.1
Trụ sở làm việc cũ tại số 127 Lê 
Hồng Phong, TP Quy Nhơn 108,4 313,0 313,0

GCN số 
BP958256 do 

UBND tỉnh 
cấp ngày 

29/4/2014

Sử dụng làm 
trụ sở làm việc

01 ngôi nhà 

dôi dư, không 
sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 
cho Trung Phát triển 
quỹ đất tỉnh quản lý, 

đấu giá theo pháp luật 
về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Trung Phát 

triển quỹ đất tỉnh quản 
lý, đấu giá theo pháp 

luật về đất đai)

1.2

Trụ sở làm việc cũ BQL Khu sinh 
thái Cồn Chim - đầm Thị Nại tại số 
238 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy 
Nhơn

170,00 170,00 170,00

GCN số AB 
576959 do 

UBND tỉnh 
cấp ngày 

09/10/2006

Sử dụng làm 
trụ sở làm việc

01 ngôi nhà 

dôi dư, không 
sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 
cho Trung Phát triển 
quỹ đất tỉnh quản lý, 

đấu giá theo pháp luật 
về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Trung Phát 

triển quỹ đất tỉnh quản 
lý, đấu giá theo pháp 

luật về đất đai)

2
Cơ sở nhà, đất cũ của Trung tâm 
Giống cây trồng Bình Định

2.1

Quầy tư vấn và cung ứng giống cây 
trồng Phù Cát
(Cát Trinh-Phù Cát-Bình Định)

200,00 126,00 126,00

GCN số 
CT829349 do 

Sở TNMT cấp 
ngày 

12/12/2019

Sử dụng làm 
công trình sự 

nghiệp

01 ngôi nhà 

dôi dư, không 
sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 
cho Trung Phát triển 
quỹ đất tỉnh quản lý, 

đấu giá theo pháp luật 
về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Trung Phát 

triển quỹ đất tỉnh quản 
lý, đấu giá theo pháp 

luật về đất đai)

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ ĐÃ PHÊ DUYỆT, ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI (50 cơ sở)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

II Sở Công Thương

1
Trung tâm Khuyến công và Xúc 
Tiến thương mại

1.1

Trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc 
tiến thương mại cũ
(93 Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn)

136,9 136,9 346,3

GCN cấp 
ngày 

10/10/2013

Sử dụng làm 
trụ sở làm việc

01 ngôi nhà 

sử dụng làm 
trụ sở làm 

việc

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 
cho Trung Phát triển 
quỹ đất tỉnh quản lý, 

đấu giá theo pháp luật 
về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Trung Phát 

triển quỹ đất tỉnh quản 
lý, đấu giá theo pháp 

luật về đất đai)

1.2

Trụ sở làm việc của Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp cũ
(731 Trần Hưng Đạo, TP Quy 
Nhơn)

295,8 295,8 523,7

GCN: 

CT02649 

ngày 

27/02/2014 

Sử dụng làm 
trụ sở làm việc

01 ngôi nhà 

sử dụng làm 
trụ sở làm 

việc

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 
cho Trung Phát triển 
quỹ đất tỉnh quản lý, 

đấu giá theo pháp luật 
về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Trung Phát 

triển quỹ đất tỉnh quản 
lý, đấu giá theo pháp 

luật về đất đai)

III Sở Tư pháp

1
Văn phòng Sở Tư pháp
119 Lê Lợi, TP Quy Nhơn 188,16 188,16 214,60

GCN: 

CG134113 

ngày 

24/4/2017

Sử dụng làm 
trụ sở làm việc

01 ngôi nhà 

dôi dư, không 
sử dụng, đã 
chuyển sang 
trụ sở mới tại 
số 10 đường 
Đào Duy Từ, 
Tp Quy Nhơn

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 
cho Trung Phát triển 
quỹ đất tỉnh quản lý, 

đấu giá theo pháp luật 
về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Trung Phát 

triển quỹ đất tỉnh quản 
lý, đấu giá theo pháp 

luật về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

2
Trung tâm Trợ giúp pháp lý
(715 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy 
Nhơn) 

209,07 209,07 345,90

GCN: 

CT02791 

ngày 

29/4/2014

Sử dụng làm 
trụ sở làm việc

01 ngôi nhà 

dôi dư, không 
sử dụng, đã 
chuyển sang 
trụ sở mới tại 
số 10 đường 
Đào Duy Từ, 
Tp Quy Nhơn

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 
cho Trung Phát triển 
quỹ đất tỉnh quản lý, 

đấu giá theo pháp luật 
về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Trung Phát 

triển quỹ đất tỉnh quản 
lý, đấu giá theo pháp 

luật về đất đai)

IV
Liên hiệp các Hội khoa học kỹ 
thuật tỉnh

1 Trụ sở làm việc cũ tại số 472 Trần 
Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

119,46     119,46         349,00   

GCN QSDĐ 
số 025744 do 
UBND tỉnh 

cấp ngày 
06/6/200

Trụ sở làm việc

01 ngôi nhà 

dôi dư, không 
sử dụng, đã 
được bố trí 

địa điểm làm 
việc khác là 

Trụ sở cũ của 
Hội Nông dân 
tỉnh tại số 241 

Lê Hồng 
Phong, Tp 

Quy Nhơn

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 
cho Trung Phát triển 
quỹ đất tỉnh quản lý, 

đấu giá theo pháp luật 
về đất đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Trung Phát 

triển quỹ đất tỉnh quản 
lý, đấu giá theo pháp 

luật về đất đai)

B.2 KHỐI HUYỆN (42 cơ sở)
I Huyện Tuy Phước
1 Trường Mầm non Phước Hiệp
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

1.1 Cụm Xuân Mỹ 192,0 48,0 48,0
GCNQSD đất 
số BK001194

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 
chất lượng 

nhà đã xuống 
cấp, hư hỏng

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

1.2 Cụm Lục Lễ, đội 10 304,8 48,0 48,0
GCNQSD đất 
số BK001195

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 
chất lượng 

nhà đã xuống 
cấp, hư hỏng

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

1.3 Cụm Giang Bắc, đội 7 316,5 64,0 64,0
GCNQSD đất 
số BK001701

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 
chất lượng 

nhà đã xuống 
cấp, hư hỏng

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

1.4 Lục Lễ, đội 9 353,9 64,0 64,0
GCNQSDĐ 

số BK001196 
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 
chất lượng 

nhà đã xuống 
cấp, hư hỏng

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

1.5 Tú Thuỷ 194,3 58,0 58,0
GCNQSDĐ 

số BK001197 
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 
chất lượng 

nhà đã xuống 
cấp, hư hỏng

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

2
Trường Mầm non thị trấn Diêu 
Trì

2.1 Cụm Vân Hội 2, xóm 1 252,0 64,0 64,0
GCNQSDĐ 

số BK319915
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 
chất lượng 

nhà đã xuống 
cấp, hư hỏng

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

2.2 Cụm Diêu Trì, đội 5 21,4 21,4 21,4
GCNQSDĐ 

số BK319910
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 
chất lượng 

nhà đã xuống 
cấp, hư hỏng

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

2.3 Cụm  Vân Hội 1, Tổ 2 71,8 71,8 71,8
GCN QSD đất 
số CT01361

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

1 phòng học 
(Không còn 

sử dụng; hiện 
chất lượng 

nhà đã xuống 
cấp, hư hỏng)

Thay đổi từ hình thức 
Giữ lại tiếp tục sử dụng 

sang Thu hồit; vì địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

2.4 Cụm  Vân Hội 1, Tổ 5 290,9 76,6 76,6 Chưa có sổ đỏ Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

1 phòng học 
(Không còn 

sử dụng; hiện 
chất lượng 

nhà đã xuống 
cấp, hư hỏng)

Thay đổi từ hình thức 
Giữ lại tiếp tục sử dụng 

sang Thu hồit; vì địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

3
Trường Mầm non thị trấn Diêu 
Trì

3.1 Cụm Luật Lễ đội 2 494,7 112,0 112,0
GCNQSDĐ 

số BK319908
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 
chất lượng 

nhà đã xuống 
cấp, hư hỏng

Thay đổi từ Điều 
chuyển sang Thu hồi; 

Hiện trạng nằm sát 
khuôn Miếu của người 

dân quản lý, địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng. Do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt  phân lô, đấu 
giá đất ở theo quy định 
của Luật Đất Đai, phát 
luật về quy hoạch xây 

dựng và pháp luật khác 
có liên quan 

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

3.2 Cụm Luật Lễ đội 4 790,3 77,0 77,0
GCNQSDĐ 

số BK319909
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không còn sử 
dụng; hiện 
chất lượng 

nhà đã xuống 
cấp, hư hỏng

Thay đổi từ Điều 
chuyển sang Thu hồi; 

Hiện trạng nằm sát 
khuôn Miếu của người 

dân quản lý, địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng. Do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt  phân lô, đấu 
giá đất ở theo quy định 
của Luật Đất Đai, phát 
luật về quy hoạch xây 

dựng và pháp luật khác 
có liên quan 

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

3.3  Cụm  Diêu Trì , Tổ 5 404,5 62,0 62,0 Chưa có sổ đỏ Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

1 phòng học 
(không còn sử 

dụng, hiện 
chất lượng 

nhà vẫn còn 
sử dụng bình 

thường)

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi; 
Do nằm trong khu dân 

cư đã hiện hữu, địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng. Do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt phân lô, đấu 
giá đất ở theo quy định 
của Luật Đất Đai, phát 
luật về quy hoạch xây 

dựng và pháp luật khác 
có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

4 Trường Mầm non Phước Sơn
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

4.1 Cụm xóm 3 Mỹ Cang 323,8 54,0 54,0
GCNQSDĐ 

số BK630761
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

1 phòng học 
(không còn sử 

dụng, chất 
lượng nhà đã 
xuống cấp, hư 

hỏng)

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi; 
Do nằm trong khu dân 

cư đã hiện hữu, địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng. Do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt phân lô, đấu 
giá đất ở theo quy định 
của Luật Đất Đai, phát 
luật về quy hoạch xây 

dựng và pháp luật khác 
có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

4.2 Cụm xóm 1 Mỹ Trung 987,3 54,0 54,0
GCNQSDĐ 

số BK630773
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

1 phòng học 
(không còn sử 

dụng, chất 
lượng nhà đã 
xuống cấp, hư 

hỏng)

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi; 
Do nằm trong khu dân 

cư đã hiện hữu, địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng. Do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt phân lô, đấu 
giá đất ở theo quy định 
của Luật Đất Đai, phát 
luật về quy hoạch xây 

dựng và pháp luật khác 
có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

5 Trường Mầm non Phước Hưng

24



Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

5.1 Cụm Quảng Nghiệp 6 390,6 48,0 48,0 Chưa có sổ đỏ Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

1 phòng học 
(không còn sử 

dụng, chất 
lượng nhà đã 
xuống cấp, hư 

hỏng)

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi; 
Do nằm trong khu dân 

cư đã hiện hữu, địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng. Do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt phân lô, đấu 
giá đất ở theo quy định 
của Luật Đất Đai, phát 
luật về quy hoạch xây 

dựng và pháp luật khác 
có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

5.2 Cụm Tân Hội 320,2 70,4 70,4 Chưa có sổ đỏ Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

1 phòng học 
(không còn sử 

dụng, chất 
lượng nhà đã 
xuống cấp, hư 

hỏng)

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi; 
Do nằm trong khu dân 

cư đã hiện hữu, địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng. Do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt phân lô, đấu 
giá đất ở theo quy định 
của Luật Đất Đai, phát 
luật về quy hoạch xây 

dựng và pháp luật khác 
có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

6
Trường Mầm non thị trấn Tuy 
Phước
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

6.1  Cụm Đội 11, khu phố Mỹ Điền 213,7 59,0 59,0
GCNQSD đất 
số BK319543 

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo 1 phòng học

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi; 
Do nằm trong khu dân 

cư đã hiện hữu, địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng. Do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt phân lô, đấu 
giá đất ở theo quy định 
của Luật Đất Đai, phát 
luật về quy hoạch xây 

dựng và pháp luật khác 
có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

7 Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

7.1 Cụm Lộc Trung 1375,0 329,0 329,0
GCNQSD đất 
số CT00687

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

1 phòng học 
(không còn sử 

dụng, chất 
lượng nhà đã 
xuống cấp, hư 

hỏng)

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi; 
Do nằm trong khu dân 

cư đã hiện hữu, địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng. Do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt phân lô, đấu 
giá đất ở theo quy định 
của Luật Đất Đai, phát 
luật về quy hoạch xây 

dựng và pháp luật khác 
có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

II Huyện Phù Cát
1 Trường Mẫu Giáo Cát Hanh

1.1
Điểm trường Hòa Hội (Đông), thôn 
Hòa Hội 185,0 40,0 40,0

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng, chất 

lượng nhà sử 
dụng bình 

thường

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

1.2
Điểm trường Vĩnh Trường (Đông), 
thôn Vĩnh Trường 345,7 132,0 132,0

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng, chất 

lượng nhà sử 
dụng bình 

thường

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

1.3
Điểm trường Vĩnh Trường (Tây), 
thôn Vĩnh Trường 300,0 54,0 54,0

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng, chất 

lượng nhà sử 
dụng bình 

thường

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

1.4
Điểm trường Khánh Phước (Đông), 
thôn Khánh Phước 198,0 66,1 66,1

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng, chất 

lượng nhà sử 
dụng bình 

thường

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

1.5
Điểm trường Tân Xuân (Tây), thôn 
Tân Xuân

182,0 57,5 57,5
Chưa có 

GCNQSDĐ
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng, chất 

lượng nhà sử 
dụng bình 

thường

Thay đổi từ hình thức 
Điều chuyển sang Thu 

hồi; vì địa phương 
không có nhu cầu sử 
dụng vào mục đích 

công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
2 Trường Mẫu Giáo Cát Hanh
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

2.1
Điểm trường Hòa Hội (Tây), thôn 
Hòa Hội 1.651,0 54,0 54,0

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng, chất 

lượng nhà sử 
dụng bình 

thường

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
Địa phương không có 
nhu cầu sử dụng vào 
mục đích công cộng, 
do đó đề nghị thu hồi 
để thực hiện đưa vào 

quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định   

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

2.2
Điểm trường Mỹ Hóa (Đông), thôn 
Mỹ Hóa 452,0 136,9 136,9

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng, chất 

lượng nhà sử 
dụng bình 

thường

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
Địa phương không có 
nhu cầu sử dụng vào 
mục đích công cộng, 
do đó đề nghị thu hồi 
để thực hiện đưa vào 

quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định   

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

2.3
Điểm trường Mỹ Hóa (Tây), thôn 
Mỹ Hóa 655,6 64,0 64,0

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng, chất 

lượng nhà sử 
dụng bình 

thường

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
Địa phương không có 
nhu cầu sử dụng vào 
mục đích công cộng, 
do đó đề nghị thu hồi 
để thực hiện đưa vào 

quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định   

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

2.4
Điểm trường Khánh Lộc, thôn 
Khánh Lộc 1.383,4 37,5 37,5

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng, chất 

lượng nhà sử 
dụng bình 

thường

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
Địa phương không có 
nhu cầu sử dụng vào 
mục đích công cộng, 
do đó đề nghị thu hồi 
để thực hiện đưa vào 

quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định   

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

2.5
Điểm trường Tân Xuân (Đông), 
thôn Tân Xuân; nhà vệ sinh 543,6 54,0 54,0

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng, chất 

lượng nhà sử 
dụng bình 

thường

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
Địa phương không có 
nhu cầu sử dụng vào 
mục đích công cộng, 
do đó đề nghị thu hồi 
để thực hiện đưa vào 

quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định   

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

3 Trường Mẫu giáo Cát Hải

3.1
Điểm trường Tân Thanh 1 (cũ), 
thôn Tân Thanh)

232,6 86,0 86,0
Chưa có 

GCNQSDĐ
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
Địa phương không có 
nhu cầu sử dụng vào 
mục đích công cộng, 
do đó đề nghị thu hồi 
để thực hiện đưa vào 

quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định   

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

3.2
Điểm trường Chánh Oai 2, thôn 
Chánh Oai

793,9 64,0 64,0
Chưa có 

GCNQSDĐ
Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
Chuyển sang qui hoạch 

đất ở để bán đấu giá 
quyền sử dụng đất. 

Theo bản đồ quy hoạch 
Quyết định số 

1477/QĐ-UBND ngày 
21/4/2020 của UBND 
tỉnh Bình Định về việc 
phê duyệt đồ án quy 
hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2.000 Phân khu 2- 

Khu trung tâm đô thị 
du lịch biển, Khu vực 

phía Nam vùng đầm Đề 
Gi, huyện Phù Cát. Vị 
trí này qui hoạch đất ở, 

đất giao thông.

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

3.3
Điểm trường Tân Thắng 2, thôn 
Tân Thắng 490,0 64,0 64,0

Chưa có 
GCNQSDĐ

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
Chuyển sang qui hoạch 

đất ở để bán đấu giá 
quyền sử dụng đất. 

Theo bản đồ quy hoạch 
Quyết định số 

1477/QĐ-UBND ngày 
21/4/2020 của UBND 
tỉnh Bình Định về việc 
phê duyệt đồ án quy 
hoạch phân khu tỷ lệ 
1/2.000 Phân khu 2- 

Khu trung tâm đô thị 
du lịch biển, Khu vực 

phía Nam vùng đầm Đề 
Gi, huyện Phù Cát. Vị 
trí này qui hoạch đất ở, 

đất giao thông.

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

4 Trường Tiểu học Cát Hưng
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

4.1 Điểm trường Mỹ Thuận 2.720,3 260,0 260,0

GCNQSDĐ 
số CT 03757 

ngày 

05/5/2015

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Không sử 
dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
Địa phương ko có nhu 
cầu sử dụng vào mục 
đích công cộng, do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định của pháp 
luật về đất đai, pháp 

luật về quy hoạch xây 
dựng và pháp luật khác 

có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

III Huyện Vĩnh Thạnh
1 Trường Mầm non Vĩnh Quang

1.1 Điểm lẻ (Định Quang) 232,20 58,58 58,58

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất số: 

53/GCN ngày 

9/10/2003

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

01 ngôi nhà 

cấp 4 bị hư 
hỏng, xuống 

cấp, không sử 
dụng được

Thay đổi từ hình thức 
Giữ lại tiếp tục sử dụng 

sang Thu hồi; vì địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

1.2 Điểm lẻ 3 (Định Trung) 270,00 43,56 43,56

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất số: 

39 ngày 

04/09/2003

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

01 ngôi nhà 

cấp 4 bị hư 
hỏng, xuống 

cấp, không sử 
dụng được

Thay đổi từ hình thức 
Giữ lại tiếp tục sử dụng 

sang Thu hồi; vì địa 
phương không có nhu 
cầu sử dụng vào mục 

đích công cộng

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

1.3 Điểm lẻ 2 (Định Trung) 463,20 48,96 48,96

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất số: 

CT02460 

ngày 

10/01/2014

01 ngôi nhà 

cấp 4 bị hư 
hỏng, xuống 

cấp, không sử 
dụng được

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
địa phương ko có nhu 
cầu sử dụng vào mục 
đích công cộng, do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định của pháp 
luật về đất đai, pháp 

luật về quy hoạch xây 
dựng và pháp luật khác 

có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

2 Trường Tiêu học Vĩnh Quang

36



Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

2.1 Điểm lẻ (Định Thái ) 2.422,30 0 0 Không có

Đất đang để 
trống, không có 

nhu cầu sử 
dụng

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
địa phương ko có nhu 
cầu sử dụng vào mục 
đích công cộng, do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định của pháp 
luật về đất đai, pháp 

luật về quy hoạch xây 
dựng và pháp luật khác 

có liên quan

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

3 Trường mẫu giáo Vĩnh Hiệp
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

3.1 Điểm Thôn Vĩnh Thọ 553,4 78 78

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất số: 

CT02548 

ngày 

15/01/2014

01 ngôi nhà 

cấp 4 bị hư 
hỏng, xuống 

cấp, không sử 
dụng được

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang 

Chuyển giao về địa 
phương để quản lý, xử 

lý;

địa phương ko có nhu 
cầu sử dụng vào mục 
đích công cộng, do đó 
đề nghị chuyển giao về 

địa phương để thực 
hiện đưa vào quy 

hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định của pháp 
luật về đất đai, pháp 

luật về quy hoạch xây 
dựng và pháp luật khác 

có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

3.2 Điểm Thôn Vĩnh Phúc 710,0 43,5 43,5

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất cấp 

ngày 

29/12/2003

01 ngôi nhà 

cấp 4 bị hư 
hỏng, xuống 

cấp, không sử 
dụng được

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
địa phương ko có nhu 
cầu sử dụng vào mục 
đích công cộng, do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định của pháp 
luật về đất đai, pháp 

luật về quy hoạch xây 
dựng và pháp luật khác 

có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

3.3 Điểm Thôn Vĩnh Khương 1.024,6 83 83

Giấy chứng 
nhận quyền sử 
dụng đất số: 

CT02549 

ngày 

15/01/2014

01 ngôi nhà 

cấp 4 bị hư 
hỏng, xuống 

cấp, không sử 
dụng được

Giữ lại tiếp 
tục sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
địa phương ko có nhu 
cầu sử dụng vào mục 
đích công cộng, do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định của pháp 
luật về đất đai, pháp 

luật về quy hoạch xây 
dựng và pháp luật khác 

có liên quan

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)

IV Huyện Tây Sơn

1
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện Tây Sơn

1.1

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện 
Tây Sơn
số 43 đường Quang Trung, thị trấn 
Phú Phong, huyện Tây Sơn

87,50 87,50 170,00

GCN số 
BL591578 do 

UBND tỉnh 
cấp ngày 

15/8/2013

Sử dụng làm 
trụ sở làm việc

01 ngôi nhà 

dôi dư, không 
sử dụng

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất 

huyện quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất huyện quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
V Huyện Hoài Ân
1 Trường Tiểu học Tăng Bạt Hổ
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

1.1 Điểm Gia Chiểu 1 3.846,0 0,0 0,0

Về đất: giấy 
CNQSD đất 

số 0021/GCN 
ngày 

06/10/2003

Sự nghiệp Giáo 
dục - Đào tạo

Đã thanh lý 
nhà, đất trống

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 

hồi;
Địa phương ko có nhu 
cầu sử dụng vào mục 
đích công cộng, do đó 
đề nghị thu hồi để thực 

hiện đưa vào quy 
hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2025 để 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt quy hoạch 
phân lô, đấu giá đất ở 

theo quy định của pháp 
luật về đất đai, pháp 

luật về quy hoạch xây 
dựng và pháp luật khác 

có liên quan

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

Thu hồi (đất sau thu 
hồi được giao cho Ban 
QLDA ĐTXD & Phát 

triển quỹ đất huyện 
quản lý, đấu giá theo 
pháp luật về đất đai)

VI Thị xã Hoài Nhơn

1
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
thị xã Hoài Nhơn
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)
Hồ sơ

pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 

được giao/ cho 
thuê

Hiện trạng 
sử dụng

Phương án đề xuất 
của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị

Phương án đề xuất 
của Sở Tài chính

Phương án phê duyệt 
của UBND tỉnh

1.1

Cơ sở nhà, đất cũ tại địa chỉ số 
2398 Quang Trung, Khu phố Đệ 
Đức 3, phường Hoài Tân, thị xã 
Hoài Nhơn

3.117,7 381,0 432,0

Giấy chứng 
nhận quyền sử 

dụng đất số 
CT18649 

ngày 

29/7/2024

Sử dụng làm cơ 
sở hoạt động 

sự nghiệp

Nhà, đất hiện 
dôi dư không 
còn nhu cầu 
sử dụng vì 
đơn vị đã 

chuyển sang 
cơ sở mới tại 

địa chỉ số 
2803 Quang 

Trung, Bồng 
Sơn

Thay đổi từ Giữ lại tiếp 
tục sử dụng sang Thu 
hồi để giao cho Ban 

QLDA ĐTXD và Phát 
triển quỹ đất phát triển, 

quản lý, đấu giá theo 
quy định của pháp luật 

về đất đai 

Thu hồi (cơ sở nhà, đất 
sau thu hồi được giao 

cho Ban QLDA ĐTXD 
& Phát triển quỹ đất thị 

xã quản lý, đấu giá 
theo pháp luật về đất 

đai)

Thu hồi (cơ sở nhà, 
đất sau thu hồi được 
giao cho Ban QLDA 

ĐTXD & Phát triển 
quỹ đất thị xã quản lý, 
đấu giá theo pháp luật 

về đất đai)
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Đất

1 2 3

4a

 (DT xây 

dựng)

4b

 (DT sàn 

xây dựng)
5 6 7 8 9 10

A

I Sở Văn hóa và Thể thao

1
Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu thể thao

1.1

Cơ sở 1: 236B Lê Hồng 
Phong, TP Quy Nhơn (Sân 

Vận động Quy Nhơn)
37.651,0 2.610,6 3.638,0

GCN: 

T00328 

QĐSDĐ/UBT 
2002

Sử dụng làm 
công trình sự 

nghiệp 

Nhà khách vận động viên kết 
hợp nhà ăn, nhà làm việc, 

nhà thi đấu, nhà tập võ, nhà 
điều hành, khán đài sân vân 
động, nhà tập thể, bảo vệ, 

nhà để xe, hồ bơi, trạm biến 
thế;

Hiện trạng có 24 hộ dân 
nguyên là cán bộ, cán bộ 

đương chức của ngành thể 
dục thể thao đang ở dưới 
khán đài sân vận động và 
trong khuôn viên sân vận 

động

Giữ lại tiếp tục 
sử dụng

Tạm giữ lại tiếp 
tục sử dụng

Tạm giữ lại tiếp 
tục sử dụng

Phụ lục số 05
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ THEO HÌNH THỨC TẠM GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG

ĐỐI VỚI 01 CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /       /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ PHÊ DUYỆT MỚI (1 cơ sở)

Nhà

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà đất

Diện tích (m2)

Hồ sơ
pháp lý

Mục đích sử 
dụng của cơ 
sở nhà, đất 
được giao/ 
cho thuê

Hiện trạng
sử dụng

Phương án đề 
xuất của cơ 

quan, tổ chức, 
đơn vị

Phương án đề 
xuất của Sở Tài 

chính

Phương án phê 
duyệt của 

UBND tỉnh

1

Số: 4114/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2024-11-28T16:20:09+07:00
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